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CHƯƠNG I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ
1. Sự cần thiết của Đề án
Thế giới ngày nay phát triển với tốc độ số hoá nhanh chưa từng có. Tốc độ số hoá và công nghệ mới mở ra triển vọng mới, mô hình kinh doanh mới, tạo ra giá trị mới, nhưng cũng đặt ra rất nhiều thách thức và nguy cơ tụt hậu. Mỗi quốc gia, tổ chức hay cá nhân đều phải nỗ lực chuyển đổi, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Vì là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện nên chuyển đổi nhận thức và nâng cao các kỹ năng số đóng vai trò đặt biệt quan trọng quyết định sự thành công của chuyển đổi số. Kinh nghiệm thế giới cho thấy các nước thành công về chuyển đổi số là những nước quyết liệt triển khai các giải pháp để nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia. Có thể nói việc xây dựng đề án đào tạo kiến thức, kỹ năng, phát triển nguồn nhân lực là nền tảng để đảm bảo công cuộc chuyển đổi số đi đến thành công.

Đảng và nhà nước ta đã có nhiều quyết sách khẳng định chuyển đổi số là quá trình tất yếu của Việt Nam để phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới. Trong chuyển đổi số, khi chuyển đổi từ không gian truyền thống lên không gian mạng, nhận thức đóng vai trò quan trọng nhất, vì vậy nhận thức phải đi trước một bước. Để chuyển đổi số thành công thì nguồn nhân lực được trang bị kiến thức, kỹ năng số đóng vai trò quyết định. Điều này đã được nêu rõ trong Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư và Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị. Chương trình Chuyển đổi số quốc gia được phê duyệt theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ cũng đã khẳng định nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số, và chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức. Việc nâng cao nhận thức, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số đủ cả về chất và lượng đảm bảo cho toàn bộ bộ máy hoạt động từ cơ quan của Chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cần triển khai ngay để sẵn sàng có nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu trong công cuộc chuyển đổi số và thích ứng với cuộc cách mạng công nghệ lần thứ Tư. Do vậy, cần xây dựng Đề án để xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và đào tạo kiến thức, kỹ năng số, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số để các bộ, ngành, địa phương căn cứ triển khai thực hiện.

Công cuộc chuyển đổi số bao gồm 03 trụ cột chính là xây dựng Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Để phát triển 03 trụ cột này đòi hỏi một lực lượng nhân lực rất lớn, có chuyên môn sâu về công nghệ số và kỹ năng số. Hiện nay nguồn nhân lực chuyển đổi số trên cả 03 trụ cột này của nước ta đều đang thiếu hụt trầm trọng. Trong khi nhu cầu về nhân lực công nghệ số đang thực sự cấp bách thì năng lực đào tạo về công nghệ số của các cơ sở đào tạo tại Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Đối với nguồn nhân lực công nghệ số, mặc dù Đảng và nhà nước đã có chính sách phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin nhiều năm qua, nhiều trường cao đẳng, đại học đã mở ngành đào tạo về công nghệ thông tin, nhưng lực lượng nhân lực công nghệ thông tin nước ta vẫn thiếu hụt rất nhiều. Mặt khác công cuộc chuyển đổi số cần rất nhiều nhân lực được đào tạo về các chuyên ngành  mới, chuyên sâu về công nghệ số như trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu, dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây (Cloud Computing), internet vạn vật (IoT), thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR), chuỗi khối (Blockchain), in ba chiều (3D Printing), nhưng hiện rất ít trường cao đẳng, đại học có đào tạo các chuyên ngành mới này. Các chuyên ngành kinh tế, xã hội như quản trị số, kinh doanh số, marketing số, phân tích dữ liệu số, quản trị trên môi trường mạng, logitics v.v… cũng chưa có nhiều trường đại học, cao đẳng đào tạo. Mặt khác, hầu hết các cơ sở đào tạo đại học về các chuyên ngành công nghệ số, kinh tế số, xã hội số nói trên đều đang đối diện thách thức do đội ngũ giảng viên còn thiếu, chương trình, nội dung đào tạo chưa được chuẩn hóa, cơ sở vật chất, phòng thực hành phục vụ đào tạo nghiên cứu còn thiếu và yếu. Do vậy rất cần có Đề án để xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp mà các cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học chuyên nghiệp và dạy nghề cần thực hiện nhằm nhanh chóng phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng cho xây dựng Chính phủ điện tử, phát triển kinh tế số, xã hội số.
Cùng với việc đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số trên toàn quốc, trong tất cả các ngành, lĩnh vực, nhu cầu nguồn nhân lực am hiểu và có kỹ năng sâu về chuyển đổi số, công nghệ số, kinh tế số, xã hội số trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ngày càng trở nên cấp thiết. Trong khi đó, đội ngũ nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế cả về số lượng và chất lượng. Hiện tại, đa phần các cán bộ công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hiện nay chưa được đào tạo chuyên sâu về công nghệ số, chưa có các chứng chỉ của các tổ chức có uy tín trong nước, quốc tế. Mặt khác, công cuộc chuyển đổi số mang tính tổng thể và toàn diện, do đó đòi hỏi các đối tượng liên quan, từ các cán bộ lãnh đạo quản lý, đội ngũ công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, cho đến người lao động trong các tổ chức, doanh nghiệp và người dân đều phải được trang bị các kiến thức, kỹ năng số, hình thành các nhà quản lý số, công nhân số và công dân số. Hiện nay hầu hết các đối tượng này đều đang rất thiếu kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số. Nguy cơ mất việc làm khi người lao động không được đào tạo lại, đào tạo nâng cao kịp thời để bắt kịp các yêu cầu về kỹ năng mới. Vì vậy cần có Đề án để xác định rõ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số với nội dung cụ thể, phù hợp với từng đối tượng nhà quản lý, công chức, viên chức, người lao động và người dân nhằm đáp ứng yêu cầu công cuộc chuyển đổi số quốc gia theo chủ trương, chính sách mà Đảng, Chính phủ đã đề ra.

Để giải quyết các vấn đề nêu trên cần có sự tham gia của nhiều cơ quan đơn vị, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số. Do đó rất cần có một Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện và tập trung nguồn lực triển khai nhằm sớm đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho các đối tượng liên quan, đồng thời xây dựng, phát triển được lực lượng nhân lực chuyển đổi số, đội ngũ chuyên gia công nghệ số đáp ứng yêu cầu cho các các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần đảm bảo tiến trình chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số nhanh, hiệu quả và bền vững.    
2. Các căn cứ pháp lý để xây dựng Đề án

- Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

- Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư đã đặt mục tiêu: Phải nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội thông qua nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu tiên tiến của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư cho các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, nhất là một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới. Chủ động phòng ngừa, ứng phó để hạn chế các tác động tiêu cực, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn, công bằng xã hội và tính bền vững của quá trình phát triển đất nước;

- Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã xác định:
Chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức. Một cơ quan, tổ chức có thể tiến hành chuyển đổi số ngay thông qua việc sử dụng nguồn lực, hệ thống kỹ thuật sẵn có để số hóa toàn bộ tài sản thông tin của mình, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, cơ cấu tổ chức và chuyển đổi các mối quan hệ từ môi trường truyền thống sang môi trường số.
Xây dựng chương trình nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước.
Lựa chọn, đào tạo, tập huấn đội ngũ tối thiểu 1.000 chuyên gia về chuyển đổi số cho ngành, lĩnh vực, địa phương. Các chuyên gia này tiếp tục đào tạo lại cho cán bộ liên quan ở cơ quan, tổ chức mình và trở thành lực lượng nòng cốt để dẫn dắt, tổ chức và lan tỏa tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
Triển khai các chương trình đào tạo, đào tạo lại kỹ năng lãnh đạo, quản lý chuyển đổi số cho người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, giám đốc điều hành các doanh nghiệp.
Hàng năm tuyển sinh đào tạo, bổ sung cử nhân, kỹ sư chuyên ngành công nghệ thông tin. Điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo ở bậc sau đại học, đại học và dạy nghề gắn với công nghệ số như trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu, dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây (Cloud Computing), internet vạn vật (IoT), thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR), chuỗi khối (Blockchain), in ba chiều (3D Printing).

Triển khai áp dụng mô hình giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học và nghệ thuật, kinh doanh, doanh nghiệp (giáo dục STEAM/STEAM/STEAME), đào tạo tiếng Anh và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin tại các cấp học. Thực hiện đào tạo, tập huấn hướng nghiệp để học sinh có các kỹ năng sẵn sàng cho môi trường số.

Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng số cho người lao động tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất. Thực hiện triển khai thử nghiệm đào tạo, đào tạo lại về công nghệ số cho người lao động ít nhất 1 giờ/1 tuần tại 03 tỉnh: Thái Nguyên, Quảng Nam và Bình Dương trước, sau đó triển khai đồng bộ tại các doanh nghiệp trên phạm vi cả nước.

Cung cấp các khóa học đại trà trực tuyến mở (MOOCS) cho tất cả người dân nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục nhờ công nghệ số, đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng số. Phổ cập việc thi trực tuyến; công nhận giá trị của các chứng chỉ học trực tuyến; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập; phát triển các doanh nghiệp công nghệ phục vụ giáo dục hướng tới đào tạo cá thể hóa.
- Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 26 tháng 8 năm 2020 (Văn bản số 339/TB-VPCP ngày 22 tháng 9 năm 2020) về việc giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các Bộ liên quan xây dựng Đề án “Nâng cao nhận thức, Đào tạo kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trình Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức nghiên cứu xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, Đào tạo kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” nhằm xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện và tập trung nguồn lực triển khai nhằm sớm đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho các đối tượng liên quan, đồng thời xây dựng, phát triển được lực lượng nhân lực chuyển đổi số, đội ngũ chuyên gia công nghệ số đáp ứng yêu cầu cho các các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần đảm bảo tiến trình chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số nhanh, hiệu quả và bền vững.
CHƯƠNG II. HIỆN TRẠNG VÀ NHU CẦU VỀ NÂNG CAO NHẬN THỨC, ĐÀO TẠO KỸ NĂNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

1. Hiện trạng nguồn nhân lực chuyển đổi số
Hơn 30 năm qua, chúng ta đã và đang chứng kiến 03 làn sóng công nghệ, mỗi làn sóng kéo dài khoảng 15 năm.

Làn sóng thứ Nhất, từ năm 1985 đến năm 1999, gắn với sự phổ biến của máy vi tính, có thể tạm gọi là làn sống số hóa thông tin, chuyển các tài liệu từ bản giấy sang bản điện tử.

Làn sóng thứ Hai, từ năm 2000 đến năm 2015, gắn với sự phổ biến của internet, điện thoại di động và mạng viễn thông di động, có thể tạm gọi là làn sóng số hóa quy trình nghiệp vụ, tin học hóa các quy trình nghiệp vụ để nâng cao năng suất, hiệu quả.
Làn sóng thứ Ba, được cho là từ năm 2015 và dự báo kéo dài đến năm 2030, gắn với sự phát triển đột phá của công nghệ số, có thể tạm gọi là làn sóng chuyển đổi số, đưa toàn bộ hoạt động xã hội thực lên không gian mạng, từ môi trường truyền thống lên môi trường số.
Hiện trạng về nguồn nhân lực chuyển đổi số thiếu hụt, từ nhà quản lý đến chuyên gia, kỹ sư, công nhân công nghệ số. Người dân chưa có đủ kỹ năng số cần thiết. Nguy cơ mất việc làm khi người lao động không được đào tạo lại, đào tạo nâng cao kịp thời để bắt kịp các yêu cầu về kỹ năng mới.
Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ Tư với nhóm công nghệ số cốt lõi là: trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu, dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây (Cloud Computing), internet vạn vật (IoT), thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR), chuỗi khối (Blockchain), in ba chiều (3D Printing), robot tự hành, mô phỏng AR/AV, tính toán lượng tử…; Đây có thể coi là những công nghệ tiên phong về công nghệ số trong Thế kỷ 21, vậy để việc tiếp cận và làm chủ được công nghệ cần bắt tay vào công tác đào tạo nguồn nhân lực có trình độ về công nghệ số sẵn sàng đưa công nghệ số vào ứng dụng thực tiễn.

Để đảm bảo thực thi công cuộc chuyển đổi số trong 03 trụ cột (i) Chính phủ số, (ii) Kinh tế số, (iii) Xã hội số ngoài đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, triển khai các giải pháp kỹ thuật tiên tiến thì việc đầu tư đào tạo, phát triển nguồn lực làm chủ công nghệ số đóng vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt là nguồn nhân lực chuyển đổi số có kỹ năng, kiến thức công nghệ số.

Nguồn nhân lực chuyển đổi số bao gồm từ người lãnh đạo cơ quan tổ chức có vai trò định hướng, dẫn dắt tổ chức chuyển đổi mô hình hoạt động hướng khách hàng, sử dụng nền tảng công nghệ số để điều hành và ra quyết định trên dữ liệu được phân tích từ hệ thống công nghệ thông tin. Chuyên gia chuyển đổi số có vai trò giám sát triển khai các giải pháp công nghệ số trong tổ chức từ quá trình lựa chọn tính năng kỹ thuật đến giám sát hoặc triển khai ứng dụng vào thực tiễn, chịu trách nhiệm vận hành và quản trị hệ thống các nền tảng, ứng dụng công nghệ số trong tổ chức,… Người sử dụng là đội ngũ nhân lực sử dụng và khai thác tính năng nghiệp vụ của các nền tảng, ứng dụng công nghệ số phục vụ các hoạt động của tổ chức.
2. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số 
1.1.  Giải pháp Kinh nghiệm của Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, một số đơn vị quản lý chính sách công nghệ thông tin, bao gồm: Bộ Thông tin truyền thông (MIC) quản lý trực tiếp, Viện phát triển công nghệ thông tin (IITA), Hiệp hội công nghệ viễn thông (TTA), Viện nghiên cứu điện tử viễn thông. Các đơn vị trên giúp MIC Hàn Quốc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ liên quan đến việc thúc đẩy, phát triển nhân lực công nghệ thông tin tại Hàn Quốc. Trong đó, Viện phát triển công nghệ thông tin Hàn Quốc chịu trách nhiệm thực hiện các dự án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.
Hàn Quốc thành lập các Quỹ hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin với tỷ lệ vốn (39.3%) của nhà nước và (46.2%) của doanh nghiệp thực hiện triển khai các dự án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin theo Kế hoạch 05 năm của Chính phủ. 

Trong vòng 10 năm trở lại đây, Hàn Quốc luôn đưa ra những chính sách hợp lý cho ngành công nghệ thông tin, bằng chứng là từ năm 2008 đến nay Hàn Quốc luôn nằm trong 10 quốc gia hàng đầu thế giới về tăng trưởng. Chính sách phát triển công nghệ thông tin của Hàn Quốc đều chú trọng từ ứng dụng công nghệ thông tin cho xã hội, bảo đảm  và phát triển nhân lực công nghệ thông tin trên tất cả mọi ngành từ giáo dục, y tế, kinh tế,… trong xã hội.  

1.2.  Kinh nghiệm của Nhật Bản

Cục Thúc đẩy công nghệ thông tin (IPA) - Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) Nhật Bản có nhiệm vụ: (i) Thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin; (ii) Đào tạo tài năng công nghệ thông tin; (iii) Theo dõi và phân tích xu hướng công nghệ thông tin  để xây dựng các tiêu chuẩn về  và dịch vụ công nghệ thông tin xã hội.
Trong nhiều năm, IPA đã thực hiện các sáng kiến phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin có năng lực. Chúng bao gồm Kỳ thi Kỹ sư Công nghệ Thông tin (ITEE) có từ năm 1969, cũng như Tiêu chuẩn Kỹ năng cho Chuyên gia công nghệ thông tin (ITSS), Tiêu chuẩn Kỹ năng Công nghệ Nhúng (ETSS) và Tiêu chuẩn Kỹ năng Hệ thống Thông tin của Người dùng (UISS). IPA thúc đẩy  và hợp tác giữa Ngành- Học viện- Chính phủ và tập trung vào phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tối ưu, đồng thời tiến triển với các hoạt động hướng tới sự mở rộng toàn cầu về phát triển nguồn nhân lực.

Chính phủ Nhật Bản đặc biệt quan tâm đến vấn đề phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Hiện tại, IPA đang triển khai dự án Tìm kiếm nguồn nhân lực công nghệ thông tin, trong đó tài trợ một chương trình đào tạo miễn phí các nhân lực trẻ dưới 22 tuổi có kiến thức và kỹ năng về công nghệ thông tin đặc biệt. Những người tham gia chương trình sẽ được tiếp cận các kiến thức và xu hướng công nghệ mới nhất trên thế giới, được hưởng các ưu đãi về tài chính, lương bổng theo một chế độ đặc biệt. Chương trình đào tạo tập trung vào 02 khóa học chính: (1) Lập trình, (2) An toàn an ninh thông tin.
IPA đang thực hiện dự án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin có tên gọi “Chương trình MITOU”; Sứ mệnh của Chương trình MITOU là phát hiện và phát triển những tài năng trẻ được gọi là "Người sáng tạo", những người có khả năng thúc đẩy đổi mới và đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra thị trường công nghệ thông tin thế hệ tiếp theo. Hiện chương trình đã đào tạo được 1.680 tài năng công nghệ thông tin gọi  "Người sáng tạo" và 297 người đạt danh hiệu “Siêu sáng tạo”. 

Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản đã tích cực mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin- truyền thông. Tại Nhật Bản, Cơ quan Hợp tác Quốc tế (JICA), cơ quan thực hiện chính ODA của Nhật Bản, đã hợp tác thúc đẩy tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ thông tin- truyền thông theo năm chiến lược sau đây:
1) Hỗ trợ tạo môi trường thuận lợi ở cấp chính sách;

2) Tăng cường nâng cao năng lực công nghệ thông tin- truyền thông;

3) Phát triển cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông;

4) Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông trong các dự án phát triển;

5) Tăng cường quản lý và thực hiện dự án tốt hơn thông qua việc sử dụng công nghệ thông tin- truyền thông.
1.3.  Kinh nghiệm của Malaysia

Bộ Thông tin của Malaysia đã chung tay triển khai chính sách công nghệ thông tin và thúc đẩy phát triển nhân lực công nghệ thông tin để triển khai các dịch vụ của chính phủ và phục vụ nền kinh tế nước này. Từ năm 2007, các chương trình công nghệ thông tin được khởi động bởi Thủ tướng nước này tại hội nghị của Hội đồng công nghệ thông tin quốc gia Malaysia. Trong đó các chương trình này tập trung vào các kế hoạch phát triển công nghệ thông tin và an toàn an ninh thông tin cũng như vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Mục tiêu hướng đến các dịch vụ công Chính phủ đạt được sự hài lòng cao từ công chúng, hiện đạt mức 76%, công nghệ thông tin hướng dịch vụ và định hướng làm chủ và phát triển công nghệ AI, Blockchain, BigData, Dron, … phục vụ phát triển kinh tế xã hội đưa Malaysia thành Top 01 trong khu vực về công nghệ thông tin. 
3. Xác định nhu cầu cần phổ biến nâng cao nhận thức, đào tạo nhân lực chuyển đổi số
3.1.   Nhu cầu tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức chuyển đổi số
Việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số là yếu tố then chốt, góp phần quan trọng để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số theo kịp thời đại. Để đạt được mục tiêu theo quyết định Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” cần tuyên truyền tối thiểu 80% bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, tập đoàn, tổng công ty nhà nước hàng năm tổ chức đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số, công nghệ số, kinh tế số, xã hội số cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động của các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, tập đoàn, tổng công ty nhà nước đến năm 2025. Và 100% bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, tập đoàn, tổng công ty nhà nước hàng năm tổ chức đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số, công nghệ số, kinh tế số, xã hội số cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động đến năm 2030.
3.2.  Nhu cầu đào tạo 1.000 chuyên gia chuyển đổi số để quản trị các hệ thống thông tin quan trọng của Nhà nước

Nguồn nhân lực chuyển đổi số là nền tảng quan trọng, góp phần đảm bảo tiến trình chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số nhanh, hiệu quả và bền vững. Việc lựa chọn 1.000 cán bộ của các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, quản lý, vận hành các hệ thống thông tin quan trọng của các cơ quan Nhà nước để tổ chức đào tạo trở thành các chuyên gia về chuyển đổi số là rất cần thiết. Các chuyên gia này tiếp tục đào tạo lại cho cán bộ liên quan ở cơ quan, tổ chức mình và trở thành lực lượng nòng cốt để dẫn dắt, tổ chức và lan tỏa tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Chú trọng đào tạo cho đội ngũ này theo hình thức đào tạo chuyên sâu và thường xuyên đào tạo cập nhật về các công nghệ số tiên tiến trên thế giới như: trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu, dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây (Cloud Computing), internet vạn vật (IoT), thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR), chuỗi khối (Blockchain), in ba chiều (3D Printing) …
Bảng 1. Dự kiến phân bổ chỉ tiêu đào tạo ngắn hạn cho 1000 chuyên gia chuyển đổi số

	Các cơ quan, đơn vị nhà nước
	Số lượng cơ quan, đơn vị
	Số lượt đào tạo trong năm 2021
	Số lượt đào tạo trong năm 2022
	Số lượt đào tạo trong năm 2023
	Số lượt đào tạo trong năm 2024
	Số lượt đào tạo trong năm 2025
	Ghi chú

	
	
	Số lượt/một cơ quan đơn vị
	Tổng Số lượt
	Số lượt/một cơ quan đơn vị
	Tổng Số lượt
	Số lượt/một cơ quan đơn vị
	Tổng Số lượt
	Số lượt/một cơ quan đơn vị
	Tổng Số lượt
	Số lượt/một cơ quan đơn vị
	Tổng Số lượt
	

	-1
	-2
	-3
	-4
	-5
	-6
	-7
	 

	UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	63
	2
	126
	2
	126
	2
	126
	2
	126
	2
	126
	 

	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	 

	Các bộ, cơ quan ngang Bộ
	21
	3
	63
	3
	63
	3
	63
	3
	63
	3
	63
	 

	Tổng số
	 
	 
	200
	 
	200
	 
	200
	 
	200
	 
	200
	 

	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 


3.3.  Nhu cầu đào tạo nhân lực chuyển đổi số cho các cơ quan nhà nước
Để đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện tốt các mục tiêu theo quyết định Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số cho cơ quan nhà nước, cụ thể như sau:
- Nhu cầu sử dụng nhân lực chuyển đổi số đến năm 2025:
+ Trung bình mỗi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần khoảng 7 cán bộ chuyển đổi số (01 Lãnh đạo, 02 cán bộ chuyên trách; 04 công chức, viên chức và người lao động). Như vậy, 63 UBND tỉnh, thành phố cần khoảng 441 cán bộ chuyển đổi số.

+ Trung bình mỗi UBND các quận, huyện cần khoảng 05 cán bộ chuyển đổi số (01 Lãnh đạo, 01 cán bộ chuyên trách, 03 công chức, viên chức và người lao động), như vậy 707 UBND quận, huyện cần khoảng 3535 cán bộ chuyển đổi số.

+ Trung bình mỗi Sở Thông tin và Truyền thông tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần khoảng 07 cán bộ chuyển đổi số, như vậy 63 Sở Thông tin và Truyền thông cần khoảng 441 cán bộ chuyển đổi số. Trung bình mỗi sở, ngành khác tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần khoảng 05 chuyên gia, như vậy 882 sở, ngành trên cả nước cần khoảng 4.410 cán bộ chuyển đổi số.

+ Bộ Thông tin và Truyền thông là đơn vị quản lý chuyên ngành có nhu cầu cao hơn các bộ khác (123 cán bộ chuyển đổi số), trung bình mỗi Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cần khoảng 50 cán bộ chuyển đổi số. Do đó, 21 bộ, ngành và Bộ Thông tin và Truyền thông cần khoảng 1.050 cán bộ chuyển đổi số. 

Như vậy, để đáp ứng nhu cầu sư dụng nhân lực chuyển đổi số, đến năm 2025 cả nước cần đào tạo khoảng khoảng 10.000 cán bộ chuyển đổi số.
- Nhu cầu sử dụng nhân lực chuyển đổi số đến năm 2030:

+ Trung bình mỗi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần khoảng 10 cán bộ chuyển đổi số (01 Lãnh đạo, 03 cán bộ chuyên trách; 06 công chức, viên chức và người lao động). Như vậy, 63 UBND tỉnh, thành phố cần khoảng 630 cán bộ chuyển đổi số.

+ Trung bình mỗi UBND các quận, huyện cần khoảng 08 cán bộ chuyển đổi số (01 Lãnh đạo, 02 cán bộ chuyên trách, 05 công chức, viên chức và người lao động), như vậy 707 UBND quận, huyện cần khoảng 5.600 cán bộ chuyển đổi số.

+ Trung bình mỗi Sở Thông tin và Truyền thông tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần khoảng 12 cán bộ chuyển đổi số, như vậy 63 Sở Thông tin và Truyền thông cần khoảng 756 cán bộ chuyển đổi số. Trung bình mỗi sở, ngành khác tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần khoảng 06 chuyên gia, như vậy 882 sở, ngành trên cả nước cần khoảng 5.292 cán bộ chuyển đổi số.

+ Bộ Thông tin và Truyền thông là đơn vị quản lý chuyên ngành có nhu cầu cao hơn các bộ khác (202 cán bộ chuyển đổi số), trung bình mỗi Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cần khoảng 120 cán bộ chuyển đổi số. Do đó, 21 bộ, ngành và Bộ Thông tin và Truyền thông cần khoảng 2.520 cán bộ chuyển đổi số.

Như vậy, để đáp ứng nhu cầu sư dụng nhân lực chuyển đổi số, đến năm 2030 cả nước cần đào tạo khoảng khoảng 15.000 cán bộ chuyển đổi số.

Kết quả khảo sát nhu cầu sử dụng chuyên gia chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương được thể hiện chi tiết trong bản sau: 
Bảng 2. Nhu cầu đào tạo nhân lực chuyển đổi số cho cơ quan nhà nước
	Các cơ quan, đơn vị nhà nước
	Số lượng đơn vị
	Nhu cầu sử dụng Cán bộ CĐS đến năm 2025
	Nhu cầu sử dụng Cán bộ CĐS đến năm 2030

	
	
	Nhu cầu TB của một đơn vị đến 2025
	Nhu cầu của các đơn vị đến 2025
	Nhu cầu TB của một đơn vị đến 2030
	Nhu cầu của các đơn vị đến 2030

	-1
	-2
	-3
	(4) =(2)*(3)
	-5
	(6) =(2)*(5)

	UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	63
	7
	441
	10
	630

	UBND các quận, huyện
	707
	5
	3535
	8
	5600

	Các Sở Thông tin và Truyền thông
	63
	7
	441
	12
	756

	Các sở, ngành khác
	882
	5
	4410
	6
	5292

	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1
	123
	123
	202
	202

	Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
	21
	50
	1050
	120
	2520

	Tổng số
	 
	 
	10000
	 
	15000


Dự kiến phân bổ chỉ tiêu đào tạo đào tạo ngắn hạn chuyển đổi số cho cán bộ trong các cơ quan nhà nước.
Dự kiến từ năm 2021 đến 2025 sẽ đào tạo cho khoảng 10.000 lượt cán bộ, định hướng 2030 sẽ đào tạo cho khoảng 15.000 lượt cán bộ thuộc đối tượng này chia thành các nhóm đào tạo như sau:
Bảng 3. Dự kiến phân bổ chỉ tiêu đào tạo ngắn hạn chuyển đổi số cho cán bộ lãnh đạo

	Các cơ quan, đơn vị nhà nước
	Số lượng cơ quan, đơn vị
	Số lượt đào tạo trong năm 2021
	Số lượt đào tạo trong năm 2022
	Số lượt đào tạo trong năm 2023
	Số lượt đào tạo trong năm 2024
	Số lượt đào tạo trong năm 2025
	Ghi chú

	
	
	Số lượt/một cơ quan đơn vị
	Tổng Số lượt
	Số lượt/một cơ quan đơn vị
	Tổng Số lượt
	Số lượt/một cơ quan đơn vị
	Tổng Số lượt
	Số lượt/một cơ quan đơn vị
	Tổng Số lượt
	Số lượt/một cơ quan đơn vị
	Tổng Số lượt
	

	-1
	-2
	-3
	-4
	-5
	-6
	-7
	 

	Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	63
	2
	126
	2
	126
	2
	126
	2
	126
	2
	126
	 

	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	 

	Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
	21
	3
	63
	3
	63
	3
	63
	3
	63
	3
	63
	 

	Tổng số
	 
	 
	200
	 
	200
	 
	200
	 
	200
	 
	200
	 

	
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 


Bảng 4. Dự kiến phân bổ chỉ tiêu đào tạo ngắn hạn chuyển đổi số 
cho cán bộ chuyên trách công nghệ
	Các cơ quan, đơn vị nhà nước
	Số lượng cơ quan, đơn vị
	Số lượt đào tạo trong năm 2021
	Số lượt đào tạo trong năm 2022
	Số lượt đào tạo trong năm 2023
	Số lượt đào tạo trong năm 2024
	Số lượt đào tạo trong năm 2025
	Ghi chú

	
	
	Số lượt/một cơ quan đơn vị
	Tổng Số lượt
	Số lượt/một cơ quan đơn vị
	Tổng Số lượt
	Số lượt/một cơ quan đơn vị
	Tổng Số lượt
	Số lượt/một cơ quan đơn vị
	Tổng Số lượt
	Số lượt/một cơ quan đơn vị
	Tổng Số lượt
	

	-1
	-2
	-3
	-4
	-5
	-6
	-7
	 

	Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	63
	7
	441
	7
	441
	7
	441
	7
	441
	7
	441
	 

	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	 

	Các Bộ , cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
	21
	7
	147
	7
	147
	7
	147
	7
	147
	7
	147
	 

	Tổng số
	 
	 
	600
	 
	600
	 
	600
	 
	600
	 
	600
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 


Bảng 5. Dự kiến phân bổ chỉ tiêu đào tạo ngắn hạn chuyển đổi số cho công chức, viên chức, người lao động
	Các cơ quan, đơn vị nhà nước
	Số lượng cơ quan, đơn vị
	Số lượt đào tạo trong năm 2021
	Số lượt đào tạo trong năm 2022
	Số lượt đào tạo trong năm 2023
	Số lượt đào tạo trong năm 2024
	Số lượt đào tạo trong năm 2025
	Ghi chú

	
	
	Số lượt/một cơ quan đơn vị
	Tổng Số lượt
	Số lượt/một cơ quan đơn vị
	Tổng Số lượt
	Số lượt/một cơ quan đơn vị
	Tổng Số lượt
	Số lượt/một cơ quan đơn vị
	Tổng Số lượt
	Số lượt/một cơ quan đơn vị
	Tổng Số lượt
	

	-1
	-2
	-3
	-4
	-5
	-6
	-7
	 

	Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	63
	14
	882
	12
	756
	12
	756
	12
	756
	12
	756
	 

	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1
	24
	24
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	 

	Các Bộ , cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
	21
	14
	294
	11
	231
	11
	231
	11
	231
	11
	231
	 

	Tổng số
	 
	 
	1200
	 
	1000
	 
	1000
	 
	1000
	 
	1000
	 

	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 


3.4.  Nhu cầu đào tạo chuyên gia chuyển đổi số cho các tổ chức, doanh nghiệp và xã hội

Hiện tại ở Việt Nam có khoảng trên 300.000 tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 109 tổng công ty, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn của nhà nước và khoảng 60 ngân hàng, với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin như hiện nay, ước tính Việt Nam trong thời gian vài ba năm tới đây, chúng ta cần tối thiểu khoảng 3.000 chuyên gia để đảm bảo chuyển đổi số cho các hệ thống thông tin của riêng các ngân hàng và tổng công ty, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn của nhà nước.

3.5.  Nhu cầu Mạng lưới chuyển đổi số quốc gia và cấp bộ, tỉnh

Hình thành Mạng lưới nhân lực chuyển đổi số quốc gia (Mạng lưới) từ trung ương đến địa phương với đội ngũ nhân lực thường xuyên được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số đào tạo đội ngũ bài bản, đồng bộ để trực tiếp hỗ trợ cung cấp dịch vụ công, dịch vụ xã hội, dịch vụ tài chính, thương mại điện tử, tới từng  người dân trên địa bàn, gồm: các thành viên của Tổ công tác chuyển đổi số của các bộ, tỉnh; trợ lý chuyển đổi số và cán bộ dữ liệu số của các cơ quan, tổ chức và các nhân sự huy động từ lực lượng đoàn thanh niên, nhân sự của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông thường trực tại địa bàn huyện, xã tham gia Mạng lưới. Khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ số cử nhân sự tham gia Mạng lưới chuyển đổi số quốc gia.

Bảng 6. Nhu cầu Mạng lưới chuyển đổi số quốc gia cấp bộ, tỉnh

	Các cơ quan, đơn vị nhà nước
	Số lượng đơn vị
	Nhu cầu Xây dựng và phát triển Mạng lưới chuyển đổi số quốc gia và cấp bộ, tỉnh đến năm 2025

	
	
	Đào tạo trực tiếp
	Đào tạo gián tiếp 

	
	
	Nhu cầu TB của một đơn vị đến 2025
	Nhu cầu của các đơn vị đến 2025
	Nhu cầu TB của một đơn vị đến 2025

	-1
	-2
	-3
	(4) =(2)*(3)
	

	UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
	63
	10
	630
	Cho các cán bộ cấp xã cho  tổng số là 10.619 xã trên cả nước

	UBND các quận, huyện
	707
	5
	3.535
	

	Bộ, cơ quan ngang Bộ
	22
	10
	210
	

	Tổng số
	 
	 
	4.375
	21.238


3.6.  Nhu cầu nâng cao kiến thức, kỹ năng số trong các cơ sở giáo dục các cấp

Cần đưa nội dung phổ cập kỹ năng số và an toàn, an ninh mạng dựa trên các nền tảng mở, phần mềm nguồn mở vào chương trình giảng dạy tất cả các lớp từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông để hình thành sớm các kỹ năng cần thiết cho công dân số. 

Rà soát, bổ sung chương trình, nội dung, thời lượng giảng dạy và biên tập sách giáo khoa, tài liệu, hướng dẫn giảng dạy kỹ năng số phù hợp để triển khai điểm đến đại trà giáo dục kỹ năng số cho tất cả các lớp học, cấp học. Áp dụng các nền tảng số, mời các chuyên gia từ các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục của các doanh nghiệp tham gia đào tạo, chuyển giao công nghệ và đào tạo trực tuyến để nhanh chóng phổ cập đào tạo về kỹ năng số cho học sinh tiểu học và phổ thông. Triển khai áp dụng mô hình giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học và nghệ thuật (giáo dục STEM/STEAM/STEAME) và đào tạo lập trình robotic vào tất cả các lớp từ cấp tiểu học đến phổ thông trung học.
3.7.  Nhu cầu đào tạo đội ngũ kỹ sư, cử nhân công nghệ chất lượng cao 
Đề án xác định đặt mục tiêu đến năm 2025 cần đào tạo tối thiểu khoảng 5.000 kỹ sư, cử nhân chất lượng cao về các chuyên ngành công nghệ số, kinh tế số và xã hội số định hướng đến năm 2030 đào tạo tối thiểu 10.000 kỹ sư, cử nhân chất lượng cao về các chuyên ngành công nghệ số, kinh tế số và xã hội số nhằm đáp ứng một phần nhu cầu của các cơ quan nhà nước về chuyên gia chuyển đổi số cao cấp, hình thành lực lượng nòng cốt thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Đội ngũ kỹ sư, cử nhân công nghệ này dự kiến được phân bổ cho các cơ quan, đơn vị nhà nước như bảng dưới đây:

Bảng 8. Dự kiến số lượng kỹ sư, cử nhân chất lượng cao cần đào tạo 
cho các cơ quan nhà nước

	Các cơ quan, đơn vị nhà nước
	Số lượng cơ quan, đơn vị
	Dự kiến số lượng chuyên gia chuyển đổi số cần đào tạo đến năm 2025
	Dự kiến số lượng chuyên gia chuyển đổi số cần đào tạo đến năm 2030

	
	
	Số chuyên gia/một cơ quan đơn vị
	Tổng Số chuyên gia chuyển đổi số
	Số chuyên gia/một cơ quan đơn vị
	Tổng số chuyên gia chuyển đổi số

	-1
	-2
	-3
	(4) =(2)*(3)
	-5
	(6) =(2)*(6)

	Bộ phận chuyên trách về chuyển đổi số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	63
	58
	3654
	119
	7497

	Bộ Thông tin và Truyền thông
	1
	200
	200
	400
	400

	Các Bộ khác (không tính Bộ Thông tin và Truyền thông) và cơ quan ngang Bộ 
	26
	30
	780
	60
	1560

	Các Ban Đảng Trung ương
	10
	20
	200
	30
	300

	Các Uỷ ban thuộc Quốc hội
	9
	20
	180
	30
	270

	Tổng số
	 
	 
	5014
	 
	10027

	Làm tròn
	
	
	5000
	
	10000


3.8.  Nhu cầu nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo và nghiên cứu cho các cơ sở đào tạo đại học và đào tạo nghề trọng điểm

Các cơ sở đào tạo đại học và đào tạo nghề trọng điểm cần đào tạo, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, quản trị số cho đội ngũ lãnh đạo và toàn thể giảng viên, viên chức và người lao động trong các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng nghề trọng điểm. Chú trọng đào tạo cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số, công nghệ số, nền tảng số cho đội ngũ giảng viên. Chuẩn hoá các chuyên ngành đào tạo gắn với nghề nghiệp theo chuẩn mực quốc tế. Hỗ trợ chuyển đổi số trong chương trình, giáo trình và phương thức đào tạo, đặc biệt là nhập khẩu hoặc các chương trình đào tạo mới, tiên tiến về công nghệ số, kinh tế số và xã hội số. Đầu tư xây dựng hoặc nâng cấp các phòng thí nghiệm về công nghệ số, nền tảng số phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu nhằm tăng cường năng lực, chất lượng đào tạo về chuyển đổi số, công nghệ số, kinh tế số, xã hội số trong các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng nghề trọng điểm
3.9.  Nhu cầu đào tạo giảng viên chuyển đổi số

Để thực hiện mục tiêu đào tạo nhân lực chuyển đổi số, các cơ sở đào tạo cần có đội ngũ giảng viên đảm bảo về chất lượng và số lượng. Căn cứ các quy định về tỷ lệ sinh viên/giảng viên tại Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành và Thông tư 07/2020/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Bộ Thông tin và Truyền thông đã tính toán để xác định số lượng giảng viên chuyển đổi số có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ cần đào tạo như sau:

- Đến năm 2025, cần đào tạo 100 giảng viên, nghiên cứu viên đi đào tạo tiến sĩ về chuyển đổi số, công nghệ số, kinh tế số, xã hội số ở nước ngoài.

- Đến năm 2030, cần đào tạo 200 giảng viên, nghiên cứu viên đi đào tạo tiến sĩ về chuyển đổi số, công nghệ số, kinh tế số, xã hội số ở nước ngoài.

Để đảm bảo chất lượng đào tạo đội ngũ chuyên gia chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông thống nhất với các ý kiến đề xuất cần ưu tiên chỉ tiêu đào tạo ở nước ngoài để cử giảng viên về công nghệ số đi đào tạo ở trình độ tiến sĩ. 
3.10.  Nhu cầu Hệ thống đào tạo trực tuyến mở và Hệ thống đánh giá, sát hạch chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số quốc gia

Muốn đào tạo được tất cả các đối tượng (từ lãnh đạo, cán bộ đến người dân, doanh nghiệp) trên diện rộng trong một thời gian ngắn thì phải có giải pháp đột phá, phải xây dựng được nền tảng đào tạo trực tuyến phục vụ được số lượng lớn tài khoản học tập thông qua internet phục vụ đào tạo mọi lúc, mọi nơi cho đông đảo các đối tượng tham gia. Bên cạnh việc dạy học trực tuyến cần xây dựng hệ thống đánh, giá, sát hạch chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số quốc gia để tổ chức đánh giá, sát hạch và cấp chứng nhận đạt chuẩn cho đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp các trường đại học trong cả nước.
CHƯƠNG III. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ ÁN
1. Quan điểm chỉ đạo 
Việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số là điều kiện tiên quyết, góp phần quan trọng để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số theo kịp thời đại.

Đào tạo kỹ năng chuyển đổi số, công nghệ số, dịch vụ số, kinh doanh số, xây dựng lực lượng nòng cốt, hình thành mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số trên toàn quốc để dẫn dắt, tổ chức và lan tỏa tiến trình chuyển đổi số là yếu tố then chốt, góp phần đảm bảo công cuộc chuyển đổi số quốc gia thành công.

Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số là nền tảng quan trọng, góp phần đảm bảo tiến trình chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số nhanh, hiệu quả và bền vững.

Cần phối hợp linh hoạt, hiệu quả giữa các hình thức đào tạo ngắn hạn cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng với đào tạo chính quy dài hạn nhằm bảo đảm nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia.

2. Mục tiêu của Đề án

2.1. Mục tiêu tổng quát

- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số thông qua hoạt động đào tạo, trang bị kiến thức chuyển đổi số, kỹ năng số và công nghệ số cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức.

- Nhanh chóng đào tạo đội ngũ chuyên gia chuyển đổi số đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực trọng yếu của đất nước.

- Xây dựng được một số cơ sở đào tạo trọng điểm có chất lượng tương đương các nước trong khu vực với đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên đạt trình độ quốc tế, chương trình, nội dung đào tạo tiên tiến, hệ thống trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

- Xây dựng được Mạng lưới chuyển đổi số từ Trung ương đến cấp xã với đội ngũ nhân lực được tổ chức bài bản, đồng bộ, thường xuyên được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số để trực tiếp triển khai công tác chuyển đổi số đến từng cơ quan, tổ chức, hỗ trợ cung cấp dịch vụ công, dịch vụ xã hội trực tuyến tới từng người dân trên địa bàn.
2.2. Mục tiêu cụ thể 

a) Mục tiêu đến 2025:

- 80% Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hàng năm tổ chức đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số, công nghệ số, kinh tế số, xã hội số cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

- Mỗi năm tổ chức được 01 chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và kỹ năng số quy mô toàn quốc, trải rộng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- Đào tạo được 1.000 chuyên gia chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn để làm lực lượng nòng cốt chuyển đổi số trên toàn quốc.

- 80% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng được Mạng lưới chuyển đổi số đến cấp xã cho ít nhất 70% số xã, phường trên địa bàn với đội ngũ thành viên được thường xuyên đào tạo, cập nhật kiến thức, kỹ năng làm nòng cốt cho tiến trình chuyển đổi số trong các ngành, các cấp. 

- 10.000 lượt cán bộ tại các cơ quan nhà nước được đào tạo ngắn hạn về chuyển đổi số, kỹ năng số, trong đó đào tạo ngắn hạn cho 1.000 lượt cán bộ lãnh đạo, cho 3.000 lượt đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ và 6.000 lượt cho các công chức, viên chức và người lao động.

- Đưa được 100 giảng viên, nghiên cứu viên đi đào tạo tiến sĩ về chuyển đổi số, công nghệ số, kinh tế số, xã hội số ở nước ngoài.

- Tuyển sinh, đào tạo được 5.000 kỹ sư, cử nhân chất lượng cao về các chuyên ngành công nghệ số, kinh tế số và xã hội số.

- 60% sinh viên tốt nghiệp các ngành công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, xã hội được sát hạch đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cơ bản.

- 60% giáo viên dạy các môn học về tin học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, công nghệ, kỹ thuật, và nghệ thuật trong các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến phổ thông trung học được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng số, kỹ năng giáo dục STEM/STEAM/STEAME và kỹ năng giảng dạy trực tuyến.

- 50% số cơ sở giáo dục các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông có tổ chức các môn học giáo dục về kỹ năng số, công nghệ số và giáo dục STEM/STEAM/STEAME. 

b) Mục tiêu đến 2030

- 100% Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hàng năm tổ chức đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số, công nghệ số, kinh tế số, xã hội số cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

- Mỗi năm tổ chức được 01 chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và kỹ năng số quy mô toàn quốc, trải rộng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- 15.000 lượt cán bộ tại các cơ quan nhà nước được đào tạo ngắn hạn chuyển đổi số, trong đó đào tạo ngắn hạn cho 2.000 lượt cán bộ lãnh đạo, cho 4.000 lượt đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ và 9.000 lượt cho các công chức, viên chức và người lao động.

- 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng được Mạng lưới chuyển đổi số đến cấp xã cho 100% số xã, phường trên địa bàn với đội ngũ thành viên được thường xuyên đào tạo, cập nhật kiến thức, kỹ năng làm nòng cốt cho tiến trình chuyển đổi số trong các ngành, các cấp. 

- Đưa được 200 giảng viên, nghiên cứu viên đi đào tạo tiến sĩ về chuyển đổi số, công nghệ số, kinh tế số, xã hội số ở nước ngoài.

- Tuyển sinh, đào tạo được 10.000 kỹ sư, cử nhân chất lượng cao về các chuyên ngành công nghệ số, kinh tế số và xã hội số.

- 90% sinh viên tốt nghiệp các ngành công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, xã hội được sát hạch đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cơ bản.

- 90% giáo viên dạy các môn học về tin học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, công nghệ, kỹ thuật, và nghệ thuật trong các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến phổ thông trung học được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng số, kỹ năng giáo dục STEM/STEAM/STEAME và kỹ năng giảng dạy trực tuyến.

- 90% số cơ sở giáo dục các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông có tổ chức các môn học giáo dục về kỹ năng số, công nghệ số và giáo dục STEM/STEAM/STEAME. 

3. Nội dung của Đề án
3.1. Các nghiệm vụ thuộc đề án

3.1.1. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức chuyển đổi số
a) Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội: thiết lập và phát triển các trang (tài khoản/kênh) trên các nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức và kỹ năng chuyển đổi số; sản xuất các nội dung tin bài, ảnh, video, clip tạo xu thế,… để đăng, phát trên các trang mạng xã hội, các kênh, nền tảng khác nhau và trên phương tiện truyền thông đại chúng; tổ chức các gameshow, cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số trên các kênh truyền hình, lồng ghép các nội dung về chuyển đổi số vào các gameshow, các cuộc thi trên truyền hình; xây dựng, thiết lập và duy trì thường xuyên các chuyên mục, chuyên trang trên các phương tiện thông tin đại chúng; sản xuất các chương trình, phim, bài hát, phóng sự, trao đổi, đối thoại, chuyên đề chuyên sâu trên hệ thống phát thanh, truyền hình; xây dựng các chuyên mục, chuyên trang đưa tin và bài viết trên hệ thống báo chí, báo điện tử, trang tin điện tử, diễn đàn trực tuyến; tổ chức tập huấn, phổ biến cho đội ngũ phóng viên công nghệ thông tin về các nội dung của Đề án; tổ chức tuyên dương, quảng bá các chuyên gia an toàn thông tin trong và ngoài nước, các cơ hội việc làm, cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số.

b) Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số qua các hệ thống thông tin cơ sở: thực hiện tuyên truyền theo từng điểm cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ mạng hoặc các thiết bị công nghệ thông tin; tuyên truyền trên cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và hệ thống đài truyền thanh cấp xã; tuyên truyền trên các Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng nội bộ của các cơ quan, tổ chức nhà nước.

c) Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục và đào tạo: đẩy mạnh mô hình giáo dục STEM trong tất cả các cơ sở giáo dục phổ thông; phát động các cuộc thi về STEM, lập trình robotic  cho học sinh từ cấp trường, huyện, tỉnh và quốc gia; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, thi thiết kế poster, thiết kế mô hình, các video đa phương tiện về công nghệ số, kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh số cho các nhóm đối tượng khác nhau là học sinh, học viên, sinh viên các trường trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; thực hiện tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu cơ hội việc làm, tiềm năng, cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số tại các cơ sở giáo dục.

d) Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số qua các phương thức khác: xây dựng các chiến dịch tuyên truyền về chuyển đổi số quy mô lớn, đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức, trải rộng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, kết hợp sử dụng công nghệ AI, chatbot, …, khuyến khích sự tham gia của người nổi tiếng, các ngôi sao giải trí, các công ty truyền thông tạo ra sự lan tỏa rộng rãi; định kỳ tổ chức các đợt sự kiện tháng chuyển đổi số, ngày chuyển đổi số, kết hợp với tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm để tăng cường hiểu biết về chuyển đổi số, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; tổ chức các hội nghị, hội thảo để nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm chuyển đổi số của lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu, phổ biến kiến thức về công nghệ số, nền tảng số, dữ liệu số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; xây dựng và vận hành chuyên trang Chuyển đổi số quốc gia nhằm cung cấp đầy đủ thông tin, công cụ và tài liệu cho các đối tượng liên quan, kết nối cộng đồng, mạng lưới chuyển đổi số Việt Nam; Tuyên truyền trực quan, sử dụng pa-nô, áp phích, infographic, các vật dụng được in ấn thông tin tuyên truyền, biểu trưng nhận diện thông điệp tuyên truyền, các hướng dẫn sử dụng các thiết bị thông minh, các thiết bị công nghệ  an toàn; phối hợp với các tổ chức quốc tế, quốc gia trong khu vực và trên thế giới triển khai các chương trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; tổ chức đánh giá, công bố và tuyên truyền về các sản phẩm số, dịch vụ số, nền tảng số nội địa tiêu biểu để tổ chức, cá nhân biết đến và ưu tiên sử dụng.

đ) Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về dịch vụ công cho nhân dân: xây dựng Cổng thông tin để tuyên truyền về các dịch vụ công trực tuyến, lợi ích, cách khai thác tới đông đảo người dân. Sản xuất các nội dung tin bài, ảnh, video, clip, pano, aphich chủ đề “Dịch vụ công, dịch vụ trực tuyến” đồng bộ nội dung thông qua các kênh radio cơ sở, truyền hình địa phương, công cụ truyền thông xã hội (Zalo, Facebook,…) tiếp cận được đông đảo người dân.
3.1.2. Đào tạo các chuyên ngành về công nghệ số, kinh tế số và xã hội số

a) Đẩy mạnh đào tạo đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên trình độ tiến sĩ về các chuyên ngành công nghệ số, kinh tế số và xã hội số như công nghệ trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, tài chính số, kinh doanh số, truyền thông số,.... Bổ sung nhiệm vụ và ưu tiên phân bổ chỉ tiêu trong Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030” được phê duyệt tại Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 89) và các chương trình đào tạo ở nước ngoài khác để đào tạo giảng viên các ngành công nghệ số, kinh tế số và xã hội số. Tổ chức đào tạo bổ sung, cập nhật các kiến thức, kỹ năng số cho giảng viên đại học, nhất là giảng viên các chuyên ngành kỹ thuật, kinh tế và xã hội.
b) Đào tạo kỹ sư, cử nhân các ngành công nghệ số, kinh tế số và xã hội số

- Công nghệ số: Mở các chuyên ngành mới và tăng chỉ tiêu đào tạo kỹ sư, cử nhân trong các trường đại học, cao đẳng và kỹ sư thực hành, công nhân kỹ thuật trong các trường cao đẳng nghề về công nghệ số như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, internet kết nối vạn vật, blockchain, công nghệ mạng thế hệ mới, tự động hoá, robot thông minh, khoa học dữ liệu, công nghệ tài chính, …; đồng thời tăng cường chỉ tiêu đào tạo các ngành công nghệ đã có như công nghệ thông tin, công nghệ phần mềm, an toàn thông tin, …; 

- Kỹ thuật ứng dụng công nghệ số: Mở các chuyên ngành mới và tăng chỉ tiêu đào tạo kỹ sư, cử nhân trong các trường đại học, cao đẳng và kỹ sư thực hành, công nhân kỹ thuật trong các trường cao đẳng nghề về các ngành kỹ thuật ứng dụng công nghệ số; đổi mới chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật theo hướng bổ sung, tăng thêm các học phần, tín chỉ về kỹ năng số, sử dụng công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ số. 

- Kinh tế số: Mở các mã ngành mới và tăng chỉ tiêu đào tạo cử nhân, cao đẳng về kinh tế số như quản trị số, kinh doanh số, giao dịch số, tài chính số, ngân hàng số, dịch vụ trực tuyến, phân tích dữ liệu số, …; đồng thời tăng cường chỉ tiêu đào tạo các ngành kinh tế số đã có như thương mại điện tử, kinh doanh điện tử, ….; đổi mới chương trình đào tạo các ngành về kinh tế, tài chính, ngân hàng theo hướng tăng thêm các học phần, tín chỉ về kỹ năng số, sử dụng công nghệ thông tin và kinh doanh số. 

- Xã hội số: Mở các mã ngành mới và tăng chỉ tiêu đào tạo kỹ sư, cử nhân về xã hội số như quản trị xã hội số, truyền thông số, …; đổi mới chương trình đào tạo các ngành về quản trị, xã hội theo hướng tăng thêm các học phần, tín chỉ về kỹ năng số, sử dụng công nghệ thông tin và xã hội số. 

- Đánh giá đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số: Triển khai từ điểm đến đại trà việc đánh giá, sát hạch kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho sinh viên trước khi tốt nghiệp, tiến tới chuẩn hoá yêu cầu tất cả sinh viên tốt nghiệp đều đạt chuẩn kỹ năng cơ bản về sử dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số theo quy định.

3.1.3. Đào tạo ngắn hạn về kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng số trong cơ quan nhà nước

a) Đào tạo kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ lãnh đạo
Tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn về chuyển đổi số với các nội dung như: chiến lược chuyển đổi số; phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; tổ chức bộ máy theo mô hình dịch vụ số, mô hình hoạt động số; quản lý và theo dõi số trong tổ chức; và các nội dung khác liên quan cho đội ngũ lãnh đạo quản lý và cán bộ chủ chốt của của các cơ quan, tổ chức nhà nước từ cấp xã trở lên. 

b) Đào tạo kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ chuyên trách

Tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn chuyển đổi số với các nội dung như: công nghệ số trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư; công nghệ số như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain), khoa học dữ liệu, dữ liệu lớn (Bigdata), điện toán đám mây (Cloud computing), …; nền tảng số; ứng dụng và cách triển khai nền tảng, ứng dụng công nghệ số; quản lý nền tảng công nghệ số; lập kế hoạch triển khai chuyển đổi số, quản lý dự án chuyển đổi số và các nội dung khác liên quan cho cán bộ kỹ thuật của các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin và cán bộ kỹ thuật trong các cơ quan, tổ chức của nhà nước. 

c) Đào tạo kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng số cho công chức, viên chức, người lao động
Tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn về kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số, khai thác các công nghệ số, dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ số, xử lý thông tin số, giao dịch điện tử, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, và các kỹ năng số khác cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, tổ chức của nhà nước. 

d) Đào tạo tối thiểu 1000 chuyên gia về chuyển đổi số cho ngành, lĩnh vực, địa phương:

Lựa chọn 1.000 cán bộ của các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, quản lý, vận hành các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước để tổ chức đào tạo trở thành các chuyên gia về chuyển đổi số. Các chuyên gia này tiếp tục đào tạo lại cho cán bộ liên quan ở cơ quan, tổ chức mình và trở thành lực lượng nòng cốt để dẫn dắt, tổ chức và lan tỏa tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Chú trọng đào tạo cho đội ngũ này theo hình thức đào tạo chuyên sâu và thường xuyên đào tạo cập nhật về các công nghệ số tiên tiến trên thế giới như: trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu, dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây (Cloud Computing), internet kết nối vạn vật (IoT), thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR), chuỗi khối (Blockchain), in ba chiều (3D Printing),… Ưu tiên chỉ tiêu trong các chương trình, kế hoạch đào tạo cán bộ ở nước ngoài của các bộ, ngành, địa phương bằng ngân sách nhà nước để cử các cán bộ trong diện này đi đào tạo ngắn hạn về công nghệ số ở nước ngoài.

3.1.4. Đào tạo ngắn hạn về kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng số trong các tổ chức, doanh nghiệp

 Các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là các tổ chức kinh tế, tài chính, ngân hàng; các viện, trường; các tập đoàn, tổng công ty nhà nước chú trọng thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho lực lượng người làm việc trong tổ chức, doanh nghiệp mình, cụ thể:

a) Đối tượng lãnh đạo: Đào tạo kiến thức chuyển đổi số, kỹ năng số trong doanh nghiệp gồm các nội dung quản lý trong trong thời đại số, tiếp cận thị trường số và khách hàng số, phân tích dữ liệu đưa ra quyết định và tính toán phù hợp về sản phẩm số, dịch vụ số đáp ứng nhu cầu khách hàng, tổ chức hoạt động sản xuất, cung cấp dịch vụ, tối ưu chi phí, quản lý tài chính thông minh, quản lý chăm sóc khách hàng liên tục, duy trì cam kết, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, mở rộng thị trường.
b) Đối tượng cán bộ kỹ thuật: Đào tạo về chuyển đổi số, kỹ năng số trong doanh nghiệp, những bước thực hiện chuyển đổi số; Công nghệ số trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu, dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây (Cloud Computing), cách thức ứng dụng và quản trị trong doanh nghiệp.
c) Đối tượng là người lao động: Kiến thức về thông tin và dữ liệu; Kỹ năng về giao tiếp và truyền thông trên môi trường số; Kỹ năng về tạo lập nội dung/sản phẩm số; Kỹ năng về bảo vệ dữ liệu trên môi trường không gian số; Kỹ năng về xử lý tình huống, cách khắc phục và tìm trợ giúp trên không gian mạng.

3.1.5. Giáo dục kiến thức, kỹ năng số trong các cơ sở giáo dục các cấp

a) Đưa nội dung phổ cập kỹ năng số và an toàn, an ninh mạng dựa trên các nền tảng mở, phần mềm nguồn mở vào chương trình giảng dạy tất cả các lớp từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông để hình thành sớm các kỹ năng cần thiết cho công dân số. 

b) Rà soát, bổ sung chương trình, nội dung, thời lượng giảng dạy và biên tập sách giáo khoa, tài liệu, hướng dẫn giảng dạy kỹ năng số phù hợp để triển khai điểm đến đại trà giáo dục kỹ năng số cho tất cả các lớp học, cấp học. Áp dụng các nền tảng số, mời các chuyên gia từ các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục của các doanh nghiệp tham gia đào tạo, chuyển giao công nghệ và đào tạo trực tuyến để nhanh chóng phổ cập đào tạo về kỹ năng số cho học sinh tiểu học và phổ thông. 

c) Triển khai áp dụng mô hình giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học và nghệ thuật (giáo dục STEM/STEAM/STEAME) và đào tạo lập trình robotic vào tất cả các lớp từ cấp tiểu học đến phổ thông trung học.

d) Thường xuyên tập huấn chuyên đề về kỹ năng số, kỹ năng robotic và giáo dục STEM/STEAM/STEAME cho đội ngũ giáo viên trong tất cả các cơ sở giáo dục. 

đ) Đầu tư trang thiết bị, máy tính bảng, robot và các công nghệ mở, nền tảng mở, phần mềm nguồn mở để thiết lập các phòng học về kỹ năng số cho các cơ sở giáo dục các cấp. Ưu tiên sử dụng các thiết bị, sản phẩm và giải pháp được sản xuất và cung cấp bởi doanh nghiệp Việt Nam

e) Đổi mới các kỳ thi tin học trẻ, tin học trong nhà trường theo hướng tăng cường hàm lượng công nghệ số, chuyển đổi số trong nội dung kỳ thi. Tổ chức các kỳ thi từ cấp trường đến quốc gia về giáo dục STEM/STEAM/STEAME và lập trình robotic.
3.1.6. Thực hiện chuyển đổi số, nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo và nghiên cứu cho các cơ sở đào tạo đại học và đào tạo nghề trọng điểm

a) Tập trung đào tạo, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, quản trị số cho đội ngũ lãnh đạo và toàn thể giảng viên, viên chức và người lao động trong các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng nghề trọng điểm. Chú trọng đào tạo cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số, công nghệ số, nền tảng số cho đội ngũ giảng viên. Chuẩn hoá các chuyên ngành đào tạo gắn với nghề nghiệp theo chuẩn mực quốc tế. Hỗ trợ chuyển đổi số trong chương trình, giáo trình và phương thức đào tạo, đặc biệt là nhập khẩu hoặc các chương trình đào tạo mới, tiên tiến về công nghệ số, kinh tế số và xã hội số.

b) Đẩy mạnh chuyển đổi số tổng thể và toàn diện, quyết liệt thay đổi quy trình, phương thức hoạt động, ứng dụng các nền tảng số, công nghệ số đặc biệt là các nền tảng mở, công nghệ mở để chuyển đổi số nhanh và toàn diện trong tất cả các hoạt động của trường, đặc biệt là các hoạt động có liên quan đến sinh viên và giảng viên.

c) Đầu tư xây dựng hoặc nâng cấp các phòng thí nghiệm về công nghệ số, nền tảng số phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu nhằm tăng cường năng lực, chất lượng đào tạo về chuyển đổi số, công nghệ số, kinh tế số, xã hội số trong các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng nghề trọng điểm.

3.1.7. Xây dựng và phát triển Mạng lưới chuyển đổi số quốc gia và cấp bộ, tỉnh

a) Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức nhà nước trực tiếp chịu trách nhiệm về chuyển đổi số trong phạm vi cơ quan, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách. Người đứng đầu các cơ quan hành chính và tổ chức sự nghiệp công lập từ cấp xã trở lên chọn trong số công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý 01 người năng động, nhiệt tình, sáng tạo, sẵn sàng thích ứng cái mới và có kinh nghiệm công tác phù hợp để giúp việc trực tiếp cho mình về công tác chuyển đổi số (gọi là trợ lý chuyển đổi số). Mỗi cơ quan hành chính và tổ chức sự nghiệp công lập phân công 01 nhân sự chăm chỉ, cẩn thận trực tiếp phụ trách công tác tổng hợp, cập nhật dữ liệu số (gọi là cán bộ dữ liệu số). 

b) Mỗi Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi chung là bộ), và mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh) thành lập một Tổ công tác chuyển đổi số của bộ, tỉnh mình, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu bộ, tỉnh và Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử của bộ, tỉnh, có trách nhiệm làm nòng cốt tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số trong ngành, lĩnh vực, địa bàn của bộ, tỉnh cũng như trong từng cơ quan, tổ chức. Tổ công tác chuyển đổi số cấp bộ do Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin làm thường trực, Tổ công tác chuyển đổi số cấp tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông làm thường trực. 

c) Hình thành Mạng lưới chuyển đổi số quốc gia (Mạng lưới) từ Trung ương đến địa phương, gồm: các thành viên của Tổ công tác chuyển đổi số của các bộ, tỉnh; trợ lý chuyển đổi số và cán bộ dữ liệu số của các cơ quan, tổ chức; và các nhân sự huy động từ lực lượng đoàn thanh niên, nhân sự của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông thường trực tại địa bàn huyện, xã tham gia Mạng lưới. Khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ số cử nhân sự tham gia Mạng lưới chuyển đổi số quốc gia. 

d) Tổ chức Mạng lưới chuyển đổi số của bộ, tỉnh trên cơ sở các thành phần tham gia Mạng lưới chuyển đổi số quốc gia quy định tại Điểm c, Khoản này và đang công tác tại cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn thuộc quản lý của bộ, tỉnh. 

đ) Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chỉ đạo, điều phối chung hoạt động của Mạng lưới chuyển đổi số quốc gia. Cục Tin học hoá- Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực điều hành hoạt động của Mạng lưới chuyển đổi số quốc gia. Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử của bộ, tỉnh chỉ đạo, điều phối hoạt động của Mạng lưới chuyển đổi số bộ, tỉnh. Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin là cơ quan điều hành hoạt động Mạng lưới chuyển đổi số của bộ. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan điều hành hoạt động Mạng lưới chuyển đổi số của tỉnh.

e) Thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo, các chương trình tập huấn về kỹ năng chuyển đổi số, công nghệ số, kinh tế số, xã hội số cho các thành viên mạng lưới. Xây dựng hệ thống đào tạo và hỗ trợ trực tuyến để đào tạo đội ngũ chuyển đổi số cấp xã kiến thức khai thác dịch vụ công đến mức độ 4, dịch vụ số (Y tế, Bảo hiểm, Tài chính…), thương mại điện tử để phục vụ nhu cầu nhân dân, đặc biệt những người dân không sử dụng được trực tiếp dịch vụ công, dịch vụ số.  

3.1.8.  Xây dựng Hệ thống Đào tạo trực tuyến mở và Hệ thống Đánh giá, sát hạch đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số quốc gia
a) Xây dựng Hệ thống Đào tạo trực tuyến mở về kỹ năng chuyển đổi số: Mua sắm xây dựng hệ thống, chương trình, tài liệu, bài giảng, học liệu và thuê dịch vụ liên quan; tổ chức các khoá đào tạo trực tuyến về kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho đông đảo công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước; tổ chức các khoá đào tạo trực tuyến mở về kiến thức chuyển đổi số cơ bản, kỹ năng số cơ bản và các dịch vụ công trực tuyến cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

b) Xây dựng Hệ thống Đánh giá, sát hạch kỹ năng số quốc gia: Mua sắm xây dựng hệ thống, phần mềm đánh giá, sát hạch; xây dựng các quy trình, quy chế, hệ thống tiêu chí, thang điểm để đánh giá, sát hạch đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; xây dựng, cập nhật ngân hàng đề thi, câu hỏi để đánh giá, sát hạch đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; xây dựng tiêu chuẩn các phòng sát hạch trực tuyến; tổ chức đánh giá, sát hạch và cấp chứng nhận đạt chuẩn cho đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp các trường đại học trong cả nước.

3.1.9. Tổ chức điều phối thực hiện Đề án

Thành lập Ban điều hành triển khai Đề án. Điều hòa, phối hợp hoạt động triển khai Đề án trên phạm vi cả nước; tổ chức thẩm định, cho ý kiến về các nhiệm vụ, dự án thuộc Đề án; đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác triển khai nhằm bảo đảm hiệu quả của Đề án; sơ kết, tổng kết, tổng hợp thông tin, số liệu về tình hình, kết quả thực hiện Đề án phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành triển khai Đề án. Xây dựng và triển khai thí điểm đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại các cơ sở đào tạo trọng điểm của Đề án phục vụ yêu cầu sẵn sàng bảo đảm chuyển đổ số quốc gia.

3.1.10. Nhiệm vụ khác

Triển khai các nhiệm vụ khác nhằm đào tạo kỹ năng, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số. Huy động các nguồn vốn từ xã hội và nguồn vốn khoa học công nghệ để triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án. Nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển về chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương và đơn vị, các sơ sở giáo dục, đào tạo có liên quan.
3.2. Chi tiết một số nhiệm vụ, dự án thuộc Đề án
3.2.1. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức chuyển đổi số 

Mục tiêu:

- 80% bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, tập đoàn, tổng công ty nhà nước hàng năm tổ chức đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số, công nghệ số, kinh tế số, xã hội số cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

- Mỗi năm tổ chức được 01 chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và kỹ năng số quy mô toàn quốc, trải rộng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
Đối tượng:

- Lãnh đạo cơ quan, ban ngành;
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;
Nội dung:
- Tổ chức các buổi hội nghị trực tiếp để nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu về chuyển đổi số cho toàn bộ lãnh đạo các cơ quan, tổ chức nhà nước. 
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và tránh nhiệm về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
Công tác chuẩn bị, cách thức thực hiện:

- Xây dựng và phát triển các phóng sự; Sản xuất các nội dung tin bài, ảnh, video, clip, ấn phẩm trực quan,... tạo xu thế để đăng, phát trên các trang mạng xã hội, các kênh, nền tảng khác nhau và trên phương tiện truyền thông đại chúng; 
- Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang đưa tin và bài viết trên hệ thống báo chí, báo điện tử, trang tin điện tử, diễn đàn trực tuyến, mạng nội bộ của các cơ quan, tổ chức nhà nước..

Tổ chức triển khai:
- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức chuyển đổi số.

- Các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố và địa phương lập kế hoạch tuyên truyền, phổ biết nâng cao nhận thức chuyển đổi số theo kế hoạch từng năm, 03 năm, 05 năm. 

Cơ quan chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Thời gian: 2021-2025.
Kinh phí dự kiến: Ngân sách trung ương hỗ trợ là 20 tỷ đồng, phần còn thiếu được huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp có cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo. 

Nguồn ngân sách: Ngân sách nhà nước.
Bảng 9. Dự trù kinh phí tuyên truyền (2021-2025)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Stt
	Nhiệm vụ
	Đơn vị
	Số lượng (05 năm)
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, truyền hình
	 
	 
	 
	             

	 
	Phóng sự phát sóng trên VTV (5 phút)
	Phóng sự
	60
	100
	                              6.000 

	 
	Sách, truyện
	Sách
	5
	         90 
	                                    450 

	 
	Phim hoạt hình (3-5 phút)
	Phim
	30
	      188 
	                                5.640 

	2
	Tuyên truyền qua các ấn phẩm trực quan: appic, poster, trang fanpage, Youtube
	 
	 
	 
	                                       -   

	 
	- Poster
	Mẫu
	120
	17
	                                2.040 

	 
	- Trang fanpage
	Trang điện tử
	1
	 
	                                       -   

	 
	- Kênh Youtube
	Kênh
	1
	 
	                                       -   

	3
	Bài viết tuyên truyền
	Bài
	60
	4.5
	                                    270 

	4
	Hội nghị, tập huấn: đối tượng là phóng viên, người hoạt động lĩnh vực CNTT, chuyển đổi số và các cơ quan, đơn vị trên cả nước
	Hội nghị
	30
	187
	                                5.610 

	
	Tổng
	
	
	
	20.000


Chi tiết căn cứ dự trù kinh phí tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về chuyển đổi số ở trong nước như  trong Bảng 4.0 Phụ lục IV.
3.2.2. Đào tạo 1.000 chuyên gia chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn để làm lực lượng nòng cốt chuyển đổi số trên toàn quốc. 

Mục tiêu:

- Nhanh chóng đào tạo đội ngũ chuyên gia chuyển đổi số cao cấp đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu công việc trở thành lực lượng nòng cốt để dẫn dắt, tổ chức và lan tỏa tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
- Đến năm 2025: Lựa chọn được 1000 chuyên gia chuyển đổi số để đào tạo ngắn hạn nâng cao, cập nhật công nghệ, kỹ năng, nghiệp vụ tại các cơ sở đào tạo có uy tín trong nước nâng cao kiến thức, kỹ năng, cập nhật kiến thức, công nghệ mới về công nghệ số như: Trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu, dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây (Cloud Computing), internet vạn vật (IoT), thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR), chuỗi khối (Blockchain), in ba chiều (3D Printing),… và đào tạo cấp các chứng chỉ quốc tế về công nghệ số.

Đối tượng đào tạo: 

- Ưu tiên cho các đối tượng là cán bộ đảm nhận các chức danh về công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, các giảng viên, nghiên cứu viên về công nghệ số. Đối tượng tham gia phải đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của khóa đào tạo về trình độ ngoại ngữ và chuyên môn.

- Đối tượng tham gia phải đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của khóa đào tạo về trình độ ngoại ngữ và chuyên môn.

Phương thức triển khai:

- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì lập dự án và tổ chức lựa chọn 1000 chuyên gia chuyển đổi số tại các cơ quan, tổ chức nhà nước và các đơn vị đào tạo có năng lực để triển khai các khóa đào tạo ngắn hạn, đào tạo theo chương trình trong nước hoặc chương trình quốc tế của các hãng uy tín về công nghệ. 

- Các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố tiến hành tuyển chọn những người có đủ điều kiện để lập danh sách cán bộ đi học gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo thực hiện các nội dung liên quan đến việc tuyển chọn, đào tạo, thực hiện công khai, minh bạch, thuận lợi cho các cơ sở đào tạo, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cụ thể như sau:

+ Thực hiện việc lựa chọn các cơ sở đào tạo công nghệ số có đủ năng lực để tham gia Đề án; 

+ Điều phối việc cử cán bộ đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo được lựa chọn.

Cơ sở dự trù kinh phí:
+ Đối với học viên là chuyên gia chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn để làm lực lượng nòng cốt chuyển đổi số trên toàn quốc tham gia khóa đào tạo về chuyển đổi số chương trình trong nước được nhà nước hỗ trợ  5.800.000/người/khóa.

+ Đối với học viên là chuyên gia chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn để làm lực lượng nòng cốt chuyển đổi số trên toàn quốc tham gia khóa đào tạo về chuyển đổi số chương trình quốc tế được nhà nước hỗ trợ  12.600.000/người/khóa.

Mức hỗ trợ nêu trên có thể được điều chỉnh cho phù hợp với sự biến động của giá cả và biến động kinh tế - xã hội hàng năm và từng thời kỳ. Việc điều chỉnh do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể.

Chi tiết căn cứ dự trù kinh phí tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về chuyển đổi số ở trong nước như  trong Bảng 4.1, 4.2, 4.4 Phụ lục IV.
Cơ quan chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Thời gian: 2021-2025

Kinh phí dự kiến: Ngân sách trung ương hỗ trợ là 9.2 tỷ đồng, phần còn thiếu được huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp có cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo. 

Nguồn ngân sách: Ngân sách nhà nước.
Bảng 9. Dự toán  đào tạo ngắn hạn cho 1.000 chuyên gia chuyển đổi số

Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Loại hình đào tạo
	Số lượt đào tạo từng năm
	Tổng số lượt giai đoạn 2021-2025
	Chi phí đào tạo (triệu đồng/người/ lớp)
	Tổng chi phí (triệu đồng)

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	
	
	

	1
	Khóa đào tạo ngắn hạn về kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật chuyển đổi số chương trình trong nước cho chuyên gia chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn để làm lực lượng nòng cốt chuyển đổi số trên toàn quốc
	100
	100
	100
	100
	100
	500
	5.8
	2.900

	2
	Khóa đào tạo ngắn hạn về kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật chuyển đổi số chương trình giáo trình quốc tế cho chuyên gia chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn để làm lực lượng nòng cốt chuyển đổi số trên toàn quốc
	100
	100
	100
	100
	100
	500
	12.6
	6.300

	Tổng số 
	       200
	200
	200
	200
	200
	        1.000 
	 
	    9.200 


3.2.3. Dự án Đào tạo ngắn hạn về chuyển đổi số trong nước  

Mục tiêu:

Đến năm 2025: Đào tạo ngắn hạn nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho10.000 cán bộ tại các cơ quan nhà nước được đào tạo ngắn hạn về chuyển đổi số, kỹ năng số, trong đó đào tạo ngắn hạn cho 1.000 cán bộ lãnh đạo, cho 3.000 cán bộ chuyên trách công nghệ và 6.000 (công chức, viên chức và người lao động).

Đối tượng đào tạo:

- Lãnh đạo quản lý và cán bộ chủ chốt của các cơ quan nhà nước;
- Cán bộ chuyên trách công nghệ trong các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin các cơ quan nhà nước;
- Công chức, viên chức và người lao động có vị trí của các cơ quan, tổ chức của nhà nước.

Nội dung đào tạo:

Dự kiến có 03 loại khóa đào tạo ngắn hạn về chuyển đổi số bao gồm: 

- Đào tạo ngắn hạn về kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật chuyển đổi số cho các cán bộ chuyên trách công nghệ trong các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin các cơ quan nhà nước; hướng đến đào tạo các nhóm đối tượng:
+ Nhóm chuyên gia kỹ thuật cho giải pháp hạ tầng chuyển đổi số:
Phát triển hạ tầng số, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu bùng nổ về kết nối và xử lý dữ liệu, các chức năng về giám sát mạng lưới đến từng nút mạng và bảo đảm an toàn, an ninh mạng được tích hợp sẵn ngay từ khi thiết kế, xây dựng.
Cụ thể các khóa học: Mạng dữ liệu 5G, mạng băng thông rộng cố định, thiết bị truyền dẫn quang, thiết bị truyền dẫn FTTH, công nghệ LPWA, công nghệ phủ sóng Macro-cell base station, công nghệ chuyển tiếp sóng phạm vi hẹp Small cell, Dịch vụ Cloud Service, Trung tâm dữ liệu Data center.   
+ Nhóm chuyên gia kỹ thuật cho giải pháp phát triển Chính phủ số:
Chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số trong đó tập trung phát triển hạ tầng số phục vụ các cơ quan nhà nước một cách tập trung, thông suốt; tạo lập dữ liệu mở dễ dàng truy cập, sử dụng, tăng cường công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, thúc đẩy phát triển các dịch vụ số trong nền kinh tế; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên thiết bị di động thông minh để người dân, doanh nghiệp có trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ, nhanh chóng, chính xác, không giấy tờ, giảm chi phí; cải thiện chỉ số xếp hạng quốc gia về Chính phủ điện tử.

Cụ thể các khóa học: Hệ thống chia sẻ dữ liệu nội tỉnh NGSP, Hệ thống chia sẻ dữ liệu quốc gia LGSP, Phân tích dữ liệu lớn BigData, Trí tuệ nhân tạo AI, thực tế ảo/thực tế tăng cường (AR/VR).
+ Nhóm chuyên gia kỹ thuật giải pháp phát triển kinh tế số:
Thúc đẩy phát triển kinh tế số với trọng tâm là phát triển doanh nghiệp công nghệ số, chuyển dịch từ lắp ráp, gia công về công nghệ thông tin sang làm sản phẩm công nghệ số, công nghiệp 4.0, phát triển nội dung số, công nghiệp sáng tạo, kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử và sản xuất thông minh. Thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế.

Cụ thể các khóa học: Phân phối nội dung Video, Phân phối nội dung âm nhạc, Phân phối ứng dụng Mobile, thương mại điện tử: B2B, B2C, Peer to Peer, phân tích dữ liệu lớn Big Data, dịch vụ hỗ trợ công nghệ ICT Support Service.
+ Nhóm chuyên gia kỹ thuật giải pháp phát triển xã hội số:
Thúc đẩy chuyển đổi số xã hội, tập trung vào chuyển đổi kỹ năng, cung cấp các khóa học đại trà trực tuyến mở, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp lớn trên thế giới để đào tạo, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ số và chuyển đổi số, hình thành văn hóa số. Chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển đổi số để phát triển xã hội số, không ai bị bỏ lại phía sau.
Cụ thể các khóa học: Dịch vụ công, Dịch vụ số như tài chính, bảo hiểm, y tế, giáo dục, du lịch; Trí tuệ nhân tạo AI Speaker; phân tích dữ liệu lớn Big Data;  IoT quản lý và vận hành; Thực tế ảo/thực tế tăng cường (AR/VR); Chuỗi khối Block Chain; Logitic và quản lý giao vận; In ba chiều 3D printing,…
+ Nhóm chuyên gia kỹ thuật giải pháp lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số:
Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế;
Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục;
Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng;
Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp;
Chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải và logistics;
Chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng;
Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;
Chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.
- Đào tạo ngắn hạn về quản lý, nghiệp vụ và kỹ năng chuyển đổi số cho đội ngũ lãnh đạo quản lý và cán bộ chủ chốt của các cơ quan nhà nước.

- Đào tạo ngắn hạn về kiến thức, kỹ năng số của người dùng cho công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, tổ chức nhà nước.

Phương thức triển khai:
- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì lập dự án và tổ chức lựa chọn các đơn vị đào tạo có năng lực để triển khai các khóa đào tạo ngắn hạn, đào tạo theo chương trình trong nước hoặc chương trình quốc tế của các hãng uy tín về công nghệ trên thế giới. 

- Các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố và địa phương lập kế hoạch nhu cầu đào tạo về chuyển đổi số theo kế hoạch từng năm, 03 năm , 05 năm theo 03 loại khóa đào tạo như trên; tiến hành tuyển chọn những người có đủ điều kiện để lập danh sách cán bộ đi học gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo thực hiện các nội dung liên quan đến việc tuyển chọn, đào tạo, thực hiện công khai, minh bạch, thuận lợi cho các cơ sở đào tạo, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cụ thể như sau:

+ Thực hiện việc lựa chọn các cơ sở đào tạo chuyển đổi số có đủ năng lực để tham gia Đề án; 

+ Phối hợp với các cơ sở đào tạo tiến hành tuyển chọn học viên; 

+ Điều phối việc cử cán bộ đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo được lựa chọn.

Đảm bảo chất lượng đào tạo:
Các cơ sở đào tạo đảm bảo đủ năng lực đào tạo về trình độ giảng viên, chương trình đào tạo, trang thiết bị phục vụ thực hành. Các cán bộ được cử tham gia các khóa học đáp ứng các yêu cầu về tư cách đạo đức và trình độ kiến thức chuyên môn.
Cơ sở dự trù kinh phí:
+ Đối với học viên là Lãnh đạo quản lý và cán bộ chuyên trách công nghệ của các cơ quan nhà nước tham gia khóa đào tạo về chuyển đổi số chương trình trong nước được nhà nước hỗ trợ  5.700.000/người/khóa.

+ Đối với học viên là Lãnh đạo, cán bô chuyên trách công nghệ và công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan nhà nước tham gia khóa đào tạo về chuyển đổi số chương trình quốc tế được nhà nước hỗ trợ  7.600.000/người/khóa.

Mức hỗ trợ nêu trên có thể được điều chỉnh cho phù hợp với sự biến động của giá cả và biến động kinh tế - xã hội hàng năm và từng thời kỳ. Việc điều chỉnh do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể.

Chi tiết căn cứ dự trù kinh phí tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về chuyển đổi số ở trong nước như  trong Bảng 4.4, 4.5 Phụ lục IV.

Cơ quan chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Thời gian: 2021-2025.
Kinh phí dự kiến: Ngân sách trung ương hỗ trợ là 60,8 tỷ đồng, phần còn thiếu được huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp có cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo. 

Nguồn ngân sách: Ngân sách nhà nước.
Bảng 9. Dự toán đào tạo ngắn hạn chuyển đổi số cho lãnh đạo, cán bộ chuyên trách công nghệ, công chức, viên chức, người lao động
Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Loại hình đào tạo
	Số lượt đào tạo từng năm
	Tổng số lượt giai đoạn 2021-2025
	Chi phí đào tạo (triệu đồng/người/ lớp)
	Tổng chi phí (triệu đồng)

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	
	
	

	1
	Khóa đào tạo ngắn hạn về kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật chuyển đổi số chương trình trong nước cho các cán bộ kỹ thuật trong các đơn vị chuyên trách về CNTT các cơ quan nhà nước 
	1.600
	1.600
	1.600
	1.600
	1.600
	8000
	5.7
	45.600

	2
	Khóa Đào tạo ngắn hạn về quản lý, nghiệp vụ và kỹ năng chuyển đổi số cho đội ngũ lãnh đạo quản lý của các cơ quan nhà nước 
	400
	400
	400
	400
	400
	2000
	7.6
	15.200

	Tổng số 
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000
	    10.000 
	 
	   60.800 


3.2.4. Đầu tư xây dựng Hệ thống đào tạo trực tuyến mở và Hệ thống đánh giá, sát hạch kỹ năng số quốc gia
Mục tiêu: 

Xây dựng được Hệ thống Đào tạo trực tuyến mở về kỹ năng chuyển đổi số; Xây dựng được Hệ thống Đánh giá, sát hạch kỹ năng số quốc gia để giám sát, tổng hợp và thống kê tình hình đào tạo phát triển kỹ năng chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc để có cơ sở đánh giá, xếp hạng các địa phương theo kết quả đào tạo giúp lãnh đạo các đơn vị có thể đưa ra các quyết định, chính sách nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo; Tổ chức thi và cấp chứng chỉ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.
Đối tượng: Cán bộ lãnh đạo quản lý và công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước tại các bộ, ngành, địa phương và sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp các trường đại học trong cả nước. 
Nội dung dự án:

- Đối với hệ thống phần mềm: Cổng thông tin phát triển kỹ năng số quốc gia; Hệ thống Đào tạo trực tuyến mở về kỹ năng chuyển đổi số; Hệ thống tổ chức thi và đánh giá năng lực kỹ năng số; Kho học liệu số; Hệ thống báo cáo, tổng hợp, đánh giá năng lực kỹ năng số quốc gia;
- Đối với hạ tầng công nghệ thông tin: Máy chủ ứng dụng; Cơ sở dữ liệu; Hệ thống lưu trữ; Hệ thống an toàn an ninh; Thiết bị mạng.
Phương thức thực hiện: 
Đánh giá năng lực kỹ năng số của cán bộ thông qua hệ thống sát hạch kỹ năng số trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Cơ quan thực hiện: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thời gian: từ 2021-2025.
Kinh phí dự kiến: 65 tỷ đồng. 

Nguồn ngân sách: Ngân sách nhà nước.
	
	Bảng 10. Dự toán Đầu tư nâng cao, đánh giá năng lực kỹ năng số của cán bộ thông qua 
hệ thống sát hạch kỹ năng số trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông

                                                                                                                                                                             Đơn vị tính: Triệu đồng
STT

Danh mục thiết bị và dịch vụ

Đơn vị tính

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ (TRƯỚC VAT)

THÀNH TIỀN (TRƯỚC VAT)

Hạng mục hạ tầng kỹ thuật

Hạng mục phần mềm nội bộ, tạo lập CSDL

Hạng mục hạ tầng kỹ thuật

Hạng mục phần mềm nội bộ, tạo lập CSDL

Tổng cộng

A

Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ thông tin

 

 

 

 

34.900
30.000

64.900
I

Thiết bị phải lắp đặt và cài đặt

Hệ thống

1

 

34.900
34.900

0

34.900

 

- Hệ thống chuyển mạch
- Hệ thống bảo mật
- Hệ thống máy chủ ứng ụng
- Hệ thống máy chủ cơ sở dữ liệu
- Hệ thống lưu trữ tập trung
- Hệ thống sao lưu dự phòng
- Hệ thống phần mềm bản quyền thương mại
- Chỗ đặt và đường truyền mạng

 

 

 

 

 

 

 

II

Phần mềm nội bộ

 

 

 

 

0

30.000
30.000
 

- Cổng thông tin điện tử nền tảng kỹ năng số quốc gia
- Phần mềm đào tạo trực tuyến (bao gồm ứng dụng di động và tính năng lớp học ảo)
- Phần mềm thi trực tuyến và cấp chứng chỉ trực tuyến

Hệ thống

 

1

25.000
0

25.000
25.000
 

Học liệu điện tử

Gói

 

1

5.000
0

5.000
5.000
B

Chi phí lắp đặt, cài đặt thiết bị CNTT

Dịch vụ

1

 

100

100
0

100
C

Đào tạo hướng dẫn quản trị hệ thống

Dịch vụ

1

1

 

19,26

35,1

54,36

D

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

35.019
30.035.
65.054
 

LÀM TRÒN

 

 

 

 

 

 

65.000



3.2.5. Đào tạo kỹ sư, cử nhân công nghệ trong nước

Mục tiêu:

Đến năm 2025, tuyển sinh đào tạo được 5000 kỹ sư, cử nhân chất lượng cao về các chuyên ngành công nghệ số, kinh tế số và xã hội số, xây dựng chế độ, chính sách thu hút đội ngũ này làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước.
Hình thức đào tạo:
Đào tạo kỹ sư, cử nhân công nghệ số hệ chính quy; Đào tạo kỹ sự thực hành, cử nhân thực hành về công nghệ số tại các trường cao đẳng, nghề được quy hoạch là trường chất lượng cao.

Phương thức thực hiện:

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội căn cứ vào năng lực của các cơ sở đào tạo trọng điểm về công nghệ số, hàng năm giao chỉ tiêu đào tạo kỹ sư, cử nhân công nghệ số phù hợp cho từng cơ sở đào tạo đảm bảo thực hiện được mục tiêu đã đặt ra về đào tạo kỹ sư, cử nhân chất lượng cao về các chuyên ngành công nghệ số, kinh tế số và xã hội số. 

Giao nhiệm vụ cho cơ sở đào tạo trọng điểm về công nghệ thông tin tuyển sinh đào tạo kỹ sư, cử nhân công nghệ chất lượng cao. Cho phép các cơ sở đào tạo trọng điểm về công nghệ số áp dụng cơ chế ưu đãi về học phí và học bổng đối với các sinh viên được tuyển chọn vào học lớp kỹ sư, cử nhân chất lượng cao về các chuyên ngành công nghệ số, kinh tế số và xã hội số. Kinh phí hỗ trợ học phí và học bổng cho các sinh viên thuộc đối tượng này được ngân sách nhà nước đảm bảo. Mức ưu đãi và thời gian thực hiện ưu đãi như sau:

Mức ưu đãi: 

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% học phí cho các sinh viên học lớp kỹ sư, cử nhân chất lượng cao về các chuyên ngành công nghệ số, kinh tế số và xã hội số;

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ học bổng cho sinh viên khá giỏi trong các lớp kỹ sư, cử nhân nhóm ngành công nghệ số và kỹ sư/cử nhân thực hành nhóm ngành công nghệ chất lượng cao, cụ thể như sau: hỗ trợ học bổng bằng 100% mức học phí cho sinh viên loại giỏi; hỗ trợ học bổng bằng 30% mức học phí cho sinh viên loại khá. Việc xét học bổng được tiến hành theo học kỳ của năm học, một năm xét 2 lần. Trong đó sinh viên phải có cam kết, đăng ký làm việc lâu dài (05 năm trở lên) trong các cơ quan, đơn vị nhà nước; thời gian được hưởng học bổng là từ thời điểm được xét chọn cho đến khi tốt nghiệp; điều kiện xét, chọn học bổng theo kết quả học, thi và cam kết làm việc của cá nhân và gia đình (sẽ phải hoàn trả tiền học bổng được nhận và chịu phạt nếu vi phạm cam kết).

- Thời gian thực hiện ưu đãi:

+ Việc hỗ trợ học phí và xét cấp học bổng cho loại hình đào tạo chính quy dài hạn kỹ sư, cử nhân công nghệ số chất lượng cao thực hiện trong cả khóa học đối với các đối tượng được tuyển chọn vào học lớp kỹ sư, cử nhân chuyên sâu công nghệ số chất lượng cao nhập học từ năm 2021 đến năm 2025. 

+ Sau khi kết thúc thời gian hỗ trợ học phí và học bổng theo quy định trong Quyết định này, căn cứ tình hình thực tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ liên quan khác đề xuất phương án cụ thể:
Bảng 11. Dự kiến phân bổ chỉ tiêu đào tạo kỹ sư đến năm 2025
	Cơ sở đào tạo
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Đào tạo kỹ sư, cử nhân các ngành công nghệ số
	500
	500
	500
	500
	500

	Đào tạo kỹ sư, cử nhân các ngành kinh tế số
	300
	300
	300
	300
	300

	Đào tạo kỹ sư, cử nhân các ngành xã hội số
	200
	200
	200
	200
	200

	Tổng cộng
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000


Bảng 12. Dự kiến phân bổ chỉ tiêu đào tạo kỹ sư đến năm 2030

	Cơ sở đào tạo
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Đào tạo kỹ sư, cử nhân các ngành công nghệ số
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000

	Đào tạo kỹ sư, cử nhân các ngành kinh tế số
	600
	600
	600
	600
	600

	Đào tạo kỹ sư, cử nhân các ngành xã hội số
	400
	400
	400
	400
	400

	Tổng cộng
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000


Kinh phí triển khai:

Nhà nước thực hiện thí điểm cơ chế đặt hàng, hỗ trợ kinh phí cho sinh viên theo học lớp kỹ sư, cử nhân công nghệ số nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu chuyển đổi số quốc gia tại các cơ sở đào tạo trọng điểm về công nghệ số gồm hai phần là học phí và học bổng. Việc hỗ trợ học phí được áp dụng cho tất cả các sinh viên theo học lớp kỹ sư, cử nhân công nghệ số chất lượng cao. Mức hỗ trợ học phí được tính theo quy định hiện hành. Việc hỗ trợ học bổng được áp dụng cho tối đa 30% số sinh viên của lớp kỹ sư công nghệ số chất lượng cao. 

Hàng năm, các cơ sở đào tạo trọng điểm về công nghệ thông tin lập dự trù kinh phí để triển khai đào tạo lớp kỹ sư công nghệ số chất lượng cao trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc lập và phê duyệt kinh phí cho đào tạo kỹ sư công nghệ số chất lượng cao tại các cơ sở đào tạo trọng điểm về công nghệ thông tin.

Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở đào tạo trọng điểm.

Thời gian thực hiện: 2021-2025.
3.2.6. Đào tạo đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên trình độ tiến sĩ về công nghệ số ở nước ngoài
Mục tiêu:

- Đến năm 2025: Cử được 100 giảng viên, nghiên cứu viên đi đào tạo tiến sĩ về chuyển đổi số ở nước ngoài. 
- Đến năm 2030: Cử được 200 giảng viên, nghiên cứu viên đi đào tạo tiến sĩ về chuyển đổi số ở nước ngoài. 
Đối tượng đào tạo: 
Giảng viên, nghiên cứu viên tại các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo liên quan đến chuyển đổi số.

Phương thức triển khai:
- Ưu tiên phân bổ chỉ tiêu học bổng từ các chương trình, dự án đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, các chương trình đào tạo ở nước ngoài theo các Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và các nước đối tác, các tổ chức quốc tế để đào tạo đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên và chuyên gia chuyển đổi số. Ưu tiên dành chỉ tiêu học bổng từ Đề án 89 nói trên. 

Ưu tiên đào tạo đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên cho các cơ sở đào tạo trọng điểm về chuyển đổi số và các phòng thí nghiệm trọng điểm về chuyển đổi số.

- Các cơ sở đào tạo điểm về chuyển đổi số lập kế hoạch, nhu cầu đào tạo giảng viên theo kế hoạch từng năm cụ thể.

Trong kế hoạch này, các trường cần xác định tên các trường đối tác ở nước ngoài sẽ cử giảng viên sang đào tạo, số lượng dự kiến cử đi tại mỗi trường hàng năm.

Đảm bảo chất lượng đào tạo:

Các trường Đại học nước ngoài đảm bảo có uy tín và chất lượng đào tạo. Ngoài việc thực hiện chương trình đào tạo theo quy định của trường nước ngoài, tham gia các Hội thảo khoa học ở nước ngoài, các nghiên cứu sinh được khuyến khích tham gia các hội thảo khoa học chuyên ngành ở Việt Nam.

Kinh phí triển khai:
Ưu tiên bố trí kinh phí từ các chương trình, dự án đào tạo tại nước ngoài bằng ngân sách nhà nước và dành học bổng từ các chương trình đào tạo ở nước ngoài theo các Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và các nước, các tổ chức quốc tế để đào tạo giảng viên và chuyên gia chuyển đổi số. 

Ưu tiên dành chỉ tiêu học bổng từ Đề án 89 nói trên, các chương trình, đề án hợp tác đào tạo quốc tế khác để đào tạo đủ số lượng giảng viên trình độ tiến sĩ chất lượng cao về chuyển đổi số ở nước ngoài, cụ thể như sau:

Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian thực hiện: 2021-2030.
3.2.7. Đào tạo nhân lực Mạng lưới chuyển đổi số quốc gia (Mạng lưới)
Mục tiêu: 

Đến năm 2025, xây dựng Mạng lưới 25.613 nhân lực chuyển đổi số trong đó có 10.619 xã mỗi xã có 02 thành viên, 707 huyện mỗi huyện có 05 thành viên, 85 mỗi tỉnh/bộ và cơ quan ngang bộ có 10 thành viên.
Đào tạo nhân lực Mạng lưới:
+ Nhân lực Mạng lưới cấp xã hình thức đào tạo gián tiếp thông qua hệ thống đào tạo trực tuyến tập trung của Bộ Thông tin và Truyền thông, nội dung về kỹ năng số, kỹ năng sử dụng và khai thác dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số, kỹ năng quản trị dữ liệu số.
+ Nhân lực Tổ Công tác chuyển đổi số:
Đào tạo trực tiếp cho nhân lực chuyển đổi số cấp huyện/tỉnh/bộ về kỹ năng chuyển đổi số, chuyển đổi số theo từng lĩnh vực, lập kế hoạch và kỹ năng đôn đốc, tổng hợp báo cáo số liệu liên cấp.

Cơ sở dự trù kinh phí:

Đối với học viên tham gia khóa đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số chương trình được nhà nước hỗ trợ  5.630.000/người/khóa.

+ Đối với học viên tham gia khóa đào tạo, tập huấn trực tuyến về chuyển đổi số chương trình quốc tế được nhà nước hỗ trợ  1.230.000/người/khóa.

Mức hỗ trợ nêu trên có thể được điều chỉnh cho phù hợp với sự biến động của giá cả và biến động kinh tế - xã hội hàng năm và từng thời kỳ. Việc điều chỉnh do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể.
Cơ quan thực hiện: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thời gian: từ 2021-2025

Kinh phí dự kiến: 30 tỷ đồng. 

Chi tiết căn cứ dự trù kinh phí tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về chuyển đổi số ở trong nước như  trong Bảng 4.6, 4.7 Phụ lục IV.
Nguồn ngân sách: Ngân sách nhà nước.
3.2.8. Tổ chức điều phối thực hiện Đề án

Mục tiêu: 
Điều hòa, phối hợp hoạt động triển khai Đề án trên phạm vi cả nước; tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác triển khai Đề án nhằm đảm bảo hiệu quả của Đề án.

Nội dung chính:

- Triển khai các hoạt động chung của Đề án; Thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Đề án như: xây dựng các ấn phẩm, tổ chức các hội thảo lớn và các hội thảo chuyên đề, xây dựng duy trì trang thông tin điện tử, tổ chức các chương trình truyền hình, các chuyên đề trên truyền hình, báo in, báo điện tử về Đề án;

- Triển khai hoạt động điều phối, đôn đốc, giám sát, hướng dẫn triển khai Đề án; Điều tra, khảo sát số liệu về hiện trạng chuyển đổi số, nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực chuyển đổi số, năng lực đào tạo chuyển đổi số; Dự báo nhu cầu sử dụng nhân lực chuyển đổi số phục vụ định hướng hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số; tham quan học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước; Các hoạt động mang tính thường xuyên khác của Ban Điều hành Đề án;

- Thuê chuyên gia tư vấn thẩm định, đánh giá, giám sát triển khai hoạt động chung của Đề án;

- Duy trì hoạt động thường xuyên của Ban Điều hành, Cơ quan thường trực và các Tổ giúp việc như: chi phụ cấp các thành viên và tổ giúp việc, chi văn phòng phẩm, mua tài liệu, nghiên cứu chuyên đề, thuê thiết bị văn phòng,…

Đơn vị chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Thời gian: 2021-2025

Kinh phí dự kiến: 3 tỷ đồng/năm.

Nguồn ngân sách: Ngân sách nhà nước – Trung ương, nguồn chi sự nghiệp.

Bảng 13. Dự toán tổ chức điều phối thực hiện
Đơn vị tính: triệu đồng

	Stt
	Nội dung công việc
	Đơn vị tính
	Số lượng 
	Đơn giá 
	Thành tiền

	1
	Tổ chức các đoàn kiểm tra đôn đốc triển khai chuyển đổi số
	Đoàn 
kiểm tra
	100
	58
	5.800

	2
	Tổ chức sơ kết tổng kết triển khai Đề án
	Hội thảo
	10
	98
	980

	3
	Báo cáo chuyên đề 
	Báo cáo
	25
	12
	300

	4
	Chi phí Xây dựng và triển khai thí điểm đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại các cơ sở đào tạo trọng điểm của Đề án phục vụ yêu cầu sẵn sàng bảo đảm Chuyển đổ số quốc gia
	Thí điểm
	5
	500
	2.500

	5
	Chi phí hoạt động điều hành chung
	
	5
	100
	500

	6
	Tổ chức triển khai các nhiệm vụ khác
	
	5
	400
	2.000

	 
	Chi phí xây dựng 01video điện tử thời lượng 45 phút
	Video
	50
	49
	            2.450 

	 
	Viết tin báo, đăng tin
	Bài viết
	100
	4.7
	               470 

	
	Tổng
	
	
	
	15.000


CHƯƠNG IV. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách thu hút đào tạo và sử dụng nhân lực chuyển đổi số, công nghệ số

a) Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, xây dựng, triển khai áp dụng chuẩn kỹ năng, kiến thức cho cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý; Tăng cường đào tạo, tập huấn cho người dùng cuối làm việc trong các bộ, ban, ngành, địa phương và tổ chức chính trị; Xây dựng chuẩn kỹ năng số theo hướng thường xuyên được cập nhật công nghệ mới; Xây dựng hệ thống sát hạch cấp chứng chỉ kỹ năng số theo hướng định kỳ kiểm tra cấp lại chứng chỉ, bảo đảm người có chứng chỉ thường xuyên được cập nhật công nghệ, kỹ thuật mới công nghệ thông tin.

b) Xây dựng, ban hành cơ chế ưu đãi, đặc thù nhằm thu hút các chuyên gia công nghệ thông tin, công nghệ số giỏi làm việc cho các cơ quan nhà nước; Nghiên cứu, đề xuất việc áp dụng mức lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức phụ trách về chuyển đổi số, công nghệ số tại các cơ quan, tổ chức nhà nước; Ưu tiên cử cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số tham gia các chương trình đào tạo chuyển đổi số, công nghệ số trong và ngoài nước. 

c) Đưa nội dung đào tạo về chuyển đổi số vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng xếp hoặc nâng ngạch bậc cho tất cả các vị trí việc làm và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức theo định kì trong cơ quan nhà nước.

d) Có cơ chế, chính sách thu hút các giảng viên giỏi tham gia giảng dạy công nghệ số tại các cơ sở đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân; Xây dựng cơ chế chính sách ưu tiên để thu hút học sinh, sinh viên khá giỏi theo học chuyên ngành công nghệ thông tin chuyên sâu các công nghệ số; Xem xét miễn, giảm học phí, cấp học bổng cho sinh viên theo học chuyên sâu các công nghệ số. 

Xây dựng quỹ học bổng và các giải thưởng khuyến khích tài năng cho sinh viên ngành công nghệ thông tin chuyên sâu công nghệ số, tài trợ cho sinh viên thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; thúc đẩy khởi nghiệp đối với sinh viên, xây dựng và hình thành hệ sinh thái sản phẩm số, dịch vụ số ngay từ nhà trường; trong đó chú trọng hình thức cấp học bổng đối với sinh viên học ngành công nghệ thông tin chuyên sâu công nghệ số có thành tích học tập khá giỏi và có cam kết làm việc lâu dài (05 năm trở lên) trong các cơ quan, đơn vị nhà nước.

đ) Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phân công cán bộ chuyên trách về chuyển đổi số để bảo đảm khai thác, vận hành cho hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức mình.

2.  Nhóm giải pháp hỗ trợ thúc đẩy hoạt động đào tạo, phát triển nhân lực chuyển đổi số

a) Truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ sở đào tạo giáo dục và toàn xã hội về nhiệm vụ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

b) Ưu tiên bố trí kinh phí để triển khai các chương trình, dự án đào tạo ngắn hạn về chuyển đổi số, về công nghệ số, kinh tế số và xã hội số trong và ngoài nước; xây dựng kế hoạch đào tạo lại, đào tạo thực hành trong nước và nước ngoài cho cán bộ chuyên trách phụ trách công nghệ thông tin tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Tăng cường hợp tác quốc tế để trao đổi kinh nghiệm về đào tạo, nghiên cứu công nghệ số, kinh tế số và xã hội số; khuyến khích các cơ sở đào tạo của Việt Nam xây dựng, triển khai các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi giảng viên, học viên với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về chuyển đổi số, công nghệ số, kinh tế số và xã hội số có uy tín trên thế giới; tổ chức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học đầu ngành về công nghệ số, kinh tế số và xã hội số đi khảo sát kinh nghiệm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực liên quan tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu có uy tín ở nước ngoài.

d) Xây dựng cơ chế kiểm định, sát hạch, quản lý và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở đào tạo liên quan nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đào tạo về công nghệ số, kỹ năng số; tổ chức sát hạch kỹ năng thực hành cho các sinh viên năm cuối về công nghệ số, kỹ năng số, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trước khi ra trường, xem như một điều kiện bắt buộc.

đ) Khuyến khích, hỗ trợ các hình thức hợp tác giữa nhà trường, viện nghiên cứu và tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực chuyển đổi số; xây dựng chương trình phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tập đoàn, doanh nghiệp để hỗ trợ sinh viên thực tập, làm việc thực tế tại các tổ chức, doanh nghiệp, viện nghiên cứu,…

e) Tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở đào tạo mở rộng chuyên ngành về công nghệ số, kinh tế số và xã hội số; truyền thông rộng rãi với xã hội về vai trò chuyển đổi số nhằm khuyến khích đăng ký dự thi và theo học các ngành, chuyên ngành đào tạo về công nghệ thông tin chuyên sâu về công nghệ số; đầu tư nâng cao năng lực về hướng dẫn viên, nội dung, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất để đào tạo trình độ tiến sĩ trong nước.

g) Ưu tiên kinh phí từ các chương trình học bổng khác để đào tạo giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ công nghệ số, kinh tế số và xã hội số ở nước ngoài; hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, sử dụng các chương trình tiên tiến của nước ngoài nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trình độ kỹ sư, cử nhân công nghệ thông tin, công nghệ số, kinh tế số và xã hội số; ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước, huy động các nguồn lực từ xã hội và các nguồn tài trợ quốc tế để đầu tư xây dựng các cơ sở đào tạo trọng điểm về công nghệ số, kinh tế số và xã hội số; lồng ghép đưa nội dung chuyển đổi số, kỹ năng số cơ bản vào các chương trình tin học ở các cấp học; tổ chức các cuộc thi về tạo sân chơi lành mạnh và ghi nhận, tôn vinh, định hướng đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên.

h) Có các cơ chế, chính sách ưu tiên và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo các ngành, nghề về công nghệ thông tin chuyên sâu công nghệ mới.

3. Nhóm giải pháp về cơ chế tài chính và kinh phí triển khai Đề án
a) Ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để triển khai Đề án; huy động các nguồn lực tài chính từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, các nguồn lực xã hội và các nguồn kinh phí khác phục vụ công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số.

b) Ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc phạm vi Đề án được giao cho các bộ, các cơ quan Trung ương chủ trì và các hoạt động chỉ đạo, điều hành triển khai Đề án.

c) Địa phương có trách nhiệm đảm bảo kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc phạm vi Đề án được giao cho các địa phương chủ trì.

d) Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế bố trí kinh phí từ ngân sách của mình để đào tạo chuyển đổi số cho cán bộ thuộc cơ quan, đơn vị mình; đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp quản lý và vận hành hạ tầng thiết yếu.

đ) Khuyến khích các cơ sở đào tạo đại học ưu tiên bố trí ngân sách từ nguồn tự chủ của mình để triển khai đào tạo, nghiên cứu phát triển về chuyển đổi số, công nghệ số, kinh tế số và xã hội số.

e) Kinh phí từ ngân sách trung ương để thực hiện Đề án là 195 tỷ đồng, trong đó: kinh phí từ nguồn chi sự nghiệp là 130 tỷ đồng, kinh phí từ nguồn chi đầu tư phát triển là 65 tỷ đồng (chi tiết tại Phụ lục II, III).

CHƯƠNG V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Thông tin và Truyền thông 

a) Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Đề án; hướng dẫn các cơ quan nhà nước xây dựng kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện các nội dung được giao trong Đề án; cho ý kiến về nội dung chuyên môn các dự án, nhiệm vụ triển khai Đề án; tổng hợp thông tin, số liệu về tình hình, kết quả thực hiện Đề án; định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ công tác triển khai Đề án, trong đó đề xuất điều chỉnh nội dung của Đề án nếu cần thiết.
b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, ban hành quy định về chuẩn kỹ năng nguồn nhân lực về chuyển đổi số, công nghệ số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm về lĩnh vực chuyển đổi số.
c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các dự án, nhiệm vụ tại các Điểm 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10 Khoản 3.1 Mục 3 Chương III và các giải pháp tại Khoản a Mục 1, Khoản a, b, c, d, đ Mục 2 Chương V Đề án này.

d) Thành lập Ban Điều hành Đề án với thành phần gồm 01 Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông làm Trưởng Ban, 01 Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Phó Trưởng ban và các thành viên là đại diện các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Lao động thương binh và xã hội, Giáo dục và Đào tạo và Thông tin và Truyền thông. Ban Điều hành Đề án có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành việc tổ chức triển khai Đề án; Tổng hợp tình hình, kết quả triển khai Đề án; Ban Điều hành Đề án có cơ quan thường trực là một đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo


a) Chỉ đạo các cơ sở đào tạo khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo chuyển đổi số, công nghệ số, kinh tế số và xã hội số; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đào tạo trình độ tiến sĩ công nghệ số, kinh tế số và xã hội số trong nước.

b) Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy đào tạo nhân lực chuyển đổi số bậc đại học và trên đại học, đặc biệt là cơ chế, chính sách thu hút học sinh, sinh viên giỏi vào học ngành công nghệ thông tin và chuyên ngành công nghệ số, kinh tế số và xã hội số.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở nghiên cứu và các cơ quan liên quan thực hiện dự án, nhiệm vụ tại các Điểm 3.1.2, 3.1.5, 3.1.6 Khoản 3.1 Mục 3 Chương III và các giải pháp tại các Khoản d Mục 1, các Khoản c, d, đ, e, g Mục 2, các Khoản a, đ Mục 3, Chương V Đề án này.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo trọng điểm về chuyển đổi số thẩm định các dự án trong phạm vi nhiệm vụ tại Điểm 3.1.6 Khoản 3.1 Mục 3 Chương III Đề án này.

e) Chỉ đạo các cơ sở đào tạo trọng điểm về chuyển đổi số trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai các dự án được giao trong Phụ lục II Quyết định này. 

3. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

a) Chỉ đạo các cơ sở đào tạo nghề khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức và đẩy mạnh đào tạo chuyển đổi số, công nghệ số, kinh tế số và xã hội số;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề, cơ sở nghiên cứu trực thuộc và các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ tại các Điểm 3.1.2, 3.1.6  Khoản 3.1 Mục 3 Chương III và các giải pháp tại các Khoản d Mục 1, các Khoản c, d, đ, e, g, h Mục 2, các Khoản a, đ Mục 3 Chương V Đề án này trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình.

4. Bộ Tài chính
a) Cân đối nguồn vốn phù hợp từ ngân sách trung ương để bố trí kinh phí thực hiện Đề án; triển khai các giải pháp quy định tại Khoản a, b, e Mục 3 Chương V Đề án này; chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, phân bổ kinh phí, kế hoạch vốn sự nghiệp để thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thuộc Đề án; giao, phân bổ dự toán chi ngân sách; cấp phát kinh phí thực hiện Đề án theo quy định của pháp luật;
b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng cơ chế tài chính thực hiện các nhiệm vụ của Đề án trong trường hợp cần thiết.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách trung ương chi đầu tư thực hiện Đề án; chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp ngân sách nhà nước chi đầu tư; bố trí, phân bổ kinh phí đầu tư thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thuộc Đề án; hướng dẫn quản lý đầu tư thực hiện các nội dung thuộc Đề án.

6. Bộ Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các giải pháp tại các Khoản b, c, đ Mục 1 Chương V Đề án này.
7. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
a) Tổ chức triển khai các nhiệm vụ quy định tại các Điểm 3.1.1, 3.1.3, 3.1.5, 3.1,7, 3.1.10 Khoản 3.1 Mục 3 Chương III và các giải pháp quy định tại các Khoản b, c, đ Mục 1, Khoản b Mục 2, các Khoản a, b, c, e Mục 3 Chương V Đề án này; xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm về đào tạo chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan mình và ưu tiên bố trí kinh phí để triển khai thực hiện; 

b) Bố trí kinh phí và cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn về chuyển đổi số theo thông báo, triệu tập của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

c) Hàng năm tiến hành kiểm tra, đánh giá báo cáo tình hình, kết quả triển khai Đề án gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Các cơ sở đào tạo trọng điểm về công nghệ số, kinh tế số và xã hội số

a) Cử giảng viên, nghiên cứu viên đi đào tạo trình độ tiến sĩ để thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điểm 3.1.2 Khoản 3.1 Mục 3 Chương III Đề án này.

b) Huy động tối đa các nguồn lực hiện có, kết hợp với các chương trình, dự án khác, khai thác hiệu quả vốn đầu tư của Nhà nước để đào tạo kỹ sư, cử nhân, kỹ sư thực hành, cử nhân thực hành về công nghệ số, kinh tế số và xã hội số. 

c) Chủ trì, phối hợp xây dựng, trình cơ quan chủ quản và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện các nội dung thuộc phạm vi nhiệm vụ tại Điểm 3.1.2, 3.1.6, Khoản 3.1 Mục 3 Chương III Đề án này; triển khai thực hiện giải pháp quy định tại các Khoản c, d Mục 1, các Khoản c, d, đ, e, g, h Mục 2, các Khoản a, đ Mục 3 Chương V Đề án này trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình.

d) Tăng cường hàm lượng thực hành trong đào tạo các chuyên ngành công nghệ số, kinh tế số, xã hội số, đưa các nền tảng số, công nghệ số, đặc biệt là các nền tảng số của Việt Nam, công nghệ mở vào giới thiệu trong các chương trình đào tạo để sinh viên có điều kiện thực hành và tiếp cận thực tế.

9. Các tổ chức kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước 

a) Tổ chức triển khai các nhiệm vụ tại Điểm 3.1.4 Khoản 3.1 Mục 3 Chương III Đề án này; Tích cực phối hợp tham gia thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Tiết d Điểm 3.1.3, Điểm 3.1.7, Điểm 3.1.10 Khoản 3.1 Mục 3 Chương III Đề án này. Tổ chức thực hiện các giải pháp tại Khoản đ Mục 1, Khoản đ Mục 2, Khoản d Mục 3 Chương V Đề án này.

b) Quan tâm bố trí đủ nguồn lực và kinh phí để triển khai đào tạo, bồi dưỡng về các kỹ năng chuyển đổi số, công nghệ số, kinh tế số, xã hội số và thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp quy định tại Đề án này. Tích cực cử cán bộ tham gia các khoá đào tạo, sát hạch kỹ năng theo thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông.
CHƯƠNG VI. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

1. Đánh giá tác động của việc phê duyệt Đề án
1.1. Phân tích ảnh hưởng kinh tế 

Tổng nguồn vốn sự nghiệp được đề xuất chi trong Đề án khoảng 195 tỷ  để tổ chức, tuyên truyền nâng cao nhận thức, đào tạo ngắn hạn chuyển đổi số, điều phối quản lý đào tạo cho 10.000 lượt cán bộ tại các cơ quan nhà nước được đào tạo ngắn hạn về chuyển đổi số, kỹ năng số, trong đó đào tạo ngắn hạn cho 1.000 cán bộ lãnh đạo, cho 3000 đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ và 6.000 các công chức, viên chức và người lao động năm 2025 định hướng đến năm 2030 và tư Xây dựng Hệ thống đào tạo trực tuyến mở và Hệ thống đánh giá, sát hạch đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số quốc gia.

Có thể thấy đây tuy là số tiền lớn nhưng được giao cho các đơn vị triển khai theo các nhóm nhiệm vụ để đạt được mục đích nâng cao năng lực nguồn nhân lực chuyển đổi số của Việt Nam. Tuy nhiên số tiền trên là không nhiều nếu so với những hiệu quả mà lĩnh vực chuyển đổi số mạng lại trong việc thúc đẩy Việt Nam chủ động trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hướng tới quốc gia thông minh..

1.2. Tác động về kinh tế - xã hội 

Với những định hướng như vậy, Quyết định được phê duyệt sẽ mang lại những hiệu quả sau:

- Tăng cường nguồn lực cho các hoạt động tổ chức triển khai đào tạo, tập huấn và phát triển nguồn nhận lực chuyển đổi số Việt Nam; chú trọng công tác bồi dưỡng, sát hạch, chứng nhận định kỳ cho các cán bộ quản lý, kỹ thuật về chuyển đổi số của các cơ quan, tổ chức nhà nước. 

- Tạo điều kiện để xây dựng lực lượng chuyển đổi số của quốc gia có đủ năng lực và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ để làm nòng cốt tổ chức triển khai công tác thực thi đảm bảo phát triển kinh tế xã hội trên quy mô quốc gia và công tác chỉ đạo điều hành của Đảng và nhà nước.

- Gắn kết, xây dựng được một lực lượng mạnh có trình độ, kỹ năng chuyên môn cao, được trang bị đủ các phương tiện kỹ thuật cần thiết để hoạch định chính sách, thực thi xây dựng nền tảng chuyển đổi số nước nhà phát triển, bền vững , chủ động hướng tới quốc gia thông minh.

1.3. Tác động về pháp luật, môi trường chính sách

- Đáp ứng được chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quốc hội trong việc cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số, thông tin và truyền thông và Chính phủ số.

- Phù hợp với các quy định của pháp luật: Điều này đã được nêu rõ trong Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư và Nghị quyết 50/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị. Chương trình chuyển đổi số quốc gia được phê duyệt theo Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ cũng đã khẳng định nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số, và chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức.

- Mang tính cấp thiết, đáp ứng nhu cầu cấp bách về chiến lược quốc gia về Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, góp phần từng bước tiến hoá, thay đổi cách thức chỉ đạo điều hành, quản lý, vận hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp đã và đang diễn ra nhiều năm qua với các mức độ phát triển khác nhau. Chính phủ kiến tạo thể chế, cơ chế chính sách và tạo dựng nền tảng phát triển bền vững, cung cấp các dịch vụ đổi mới, sáng tạo, có tính dự báo trước cho người dân và doanh nghiệp dựa trên các công nghệ số và mô hình cung cấp dịch vụ mới, được tối ưu hoá.

- Phù hợp yêu cầu thực tế của bộ, ngành, cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương.

- Phù hợp với các cam kết của Chính phủ với các tổ chức quốc tế liên quan đến vấn đề ứng dụng công nghệ số trong điều hành chính phủ, xây dựng dữ liệu mở quốc gia.

2. Đánh giá tính khả thi và hiệu quả triển khai thực hiện Đề án
2.1 Tính khả thi của Đề án

Đề án hoàn toàn khả thi vì những lý do sau:

- Đáp ứng được chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước trong thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực và tăng cường nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số, thông tin và truyền thông và Chính phủ số.

- Đề án phù hợp với các quy định của pháp luật (các Nghị định, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ).

- Đề án mang tính cấp thiết, đáp ứng nhu cầu cấp bách để đào tạo, phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu cấp bách trong các cơ quan nhà nước cũng như toàn xã hội, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu quản lý nhà nước về chuyển đổi số, góp phần từng bước tiến hoá, thay đổi cách thức chỉ đạo điều hành, quản lý, vận hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp đã và đang diễn ra nhiều năm qua với các mức độ phát triển khác nhau. Chính phủ kiến tạo sự phát triển bền vững, cung cấp các dịch vụ đổi mới, sáng tạo, có tính dự báo trước cho người dân và doanh nghiệp dựa trên các công nghệ số và mô hình cung cấp dịch vụ mới, được tối ưu hoá.

- Đề án phù hợp nguyện vọng của bộ, ngành, cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương.

- Đề án phù hợp với các cam kết của Chính phủ với các tổ chức quốc tế liên quan đến vấn đề chuyển đổi số quốc gia.

- Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã gửi công văn xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức liên quan, các cơ sở đào tạo, và các doanh nghiệp, hiệp hội liên quan. Tất cả các ý kiến góp ý đều được Bộ Thông tin và Truyền thông nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện đề án trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

- Đề án có giải pháp thực hiện và quy định trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức triển khai, có Ban Điều hành liên Bộ chịu trách nhiệm điều phối thực hiện, cùng cơ quan giám sát đánh giá việc thực hiện là Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính cùng các cơ quan Kiểm toán nhà nước, Thanh tra chuyên ngành có liên quan theo quy định.

2.2 Phân tích hiệu quả Đề án 

Đề án được phê duyệt triển khai sẽ mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, điển hình như:

- Hiệu quả trực tiếp

- Hình thành đội ngũ lãnh đạo, chuyên gia chất lượng, dẫn dắt tổ chức dần chuyển đổi mô hình truyền thống sang môi trường số, hoạt động hướng dịch vụ, hướng khách hàng, tạo lập văn hóa doanh nghiệp trong thời đại mới lấy khách hàng số là trọng tâm để chuyển đổi dịch vụ trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và xã hội.

- Định kỳ tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn chuyển đổi số để nâng cao kỹ năng, kiến thức cho các đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các bộ, ngành, địa phương.

- Hệ thống đào tạo, sát hạch trực tuyến đáp ứng nhu cầu đánh giá năng lực kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và xã hội.

- Có cơ sở dữ liệu thường xuyên cập nhật về số lượng và nhu cầu sử dụng chuyên gia chuyển đổi số trong và ngoài nước phục vụ định hướng hoạt phát triển, cung ứng nguồn nhân lực. 

- Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế số, xã hội số và Chính phủ số.

- Phổ cập được mặt bằng về trình độ năng lực số cho người dân để tham gia xã hội số khai thác các loại hình dịch vụ số (dịch vụ công, dịch vụ xã hội), tìm hiểu, học hỏi, chia sẻ thông tin, giao dịch thương mại, giao dịch tài chính cá nhân đảm bảo an toàn và tuân thủ nghi thức trên môi trường mạng.

- Xây dựng được nội dung đào tạo kỹ năng số và đưa vào dậy học từ cấp trung học phổ thông để giảng dậy cho học sinh những kỹ năng về tìm hiểu, học hỏi, trao đổi thông tin, bảo vệ bản thân trên môi trường không gian số.

Hiệu quả mang tính tổng thể

- Xây dựng được đội ngũ những nhà Lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược về chuyển đổi số, hoạch định và dẫn dắt tổ chức - doanh nghiệp chuyển đổi số thành công và kỹ năng quản trị trong môi trường mới.

- Xây dựng được đội ngũ chuyên gia chuyển đổi số có đầy đủ kỹ năng, kiến thức về chuyển đổi số và công nghệ số để thực hiện vai trò tổ chức và thực hiện các tiến trình ứng dụng công nghệ số vào hoạt động trong cơ quan, doanh nghiệp.

- Xây dựng được mạng lưới đông đảo nguồn nhân lực chuyển đổi số, đưa chính phủ số, dịch vụ số, thương mại điện tử tới đông đảo người dân.

- Phổ cập tới đông đảo người dân thông tin lợi ích về dịch vụ công, dịch vụ số, kỹ năng kiến thức cơ bản để chủ động tham gia xã hội số và trở thành công dân số.

- Phát triển được nguồn nhân lực công nghệ trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, đưa Việt Nam vươn lên là quốc gia công nghệ và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực ưu tiên của đất nước hướng đến xuất khẩu sản phẩm công nghệ số và nguồn nhân lực công nghệ số chất lượng cao.  

- Xây dựng được cơ chế chính sách tốt để thu hút được nguồn lao động công nghệ cao phục vụ trong cơ quan nhà nước, khuyến khích và thu hút học sinh tham gia học các chuyên nghành công nghệ của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư.
4.  Kết luận 
Việc xây dựng và ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, Đào tạo kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” là rất cần thiết, phù hợp với quy định pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Đề án có tác động tích cực về mặt kinh tế, xã hội, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn và sự phát triển nhanh, bền vững của Chính phủ điện tử, chuyển đổi số quốc gia và cách mạng công nghiệp 4.0 của nước ta góp phần quan trọng trong việc đưa Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp. Đề án hoàn toàn khả thi và sẽ mang lại nhiều hiệu quả to lớn, thiết thực khi triển khai./.
PHỤ LỤC I
DANH MỤC MỘT SỐ NỘI DUNG THUỘC ĐỀ ÁN ĐƯỢC HỖ TRỢ TỪ
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
	TT
	Nội dung

	1
	Đào tạo giảng viên, cán bộ về các ngành học công nghệ số, kinh tế số, xã hội số ở nước ngoài.

	1.1
	Khảo sát, lựa chọn các cơ sở đào tạo tại nước ngoài có uy tín để cử giảng viên, nghiên cứu viên đến đào tạo.

	1.2
	Tổ chức tuyển chọn giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên gia có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc phù hợp để cử tham gia các chương trình đào tạo về công nghệ số, kinh tế số, xã hội số ở nước ngoài.

	1.3
	Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ cho giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên gia được tuyển chọn tham gia các chương trình đào tạo ở nước ngoài.

	1.4
	Cấp học bổng và các chi phí khác theo quy định hiện hành để đào tạo giảng viên, nghiên cứu viên và chuyên gia ở nước ngoài hoặc để đào tạo giảng viên theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài.

	1.5
	Quản lý học viên tại nước ngoài.

	2
	Đào tạo kỹ sư, cử nhân, kỹ sư thực hành/cử nhân thực hành, cao đẳng nghề về các ngành học công nghệ số, kinh tế số, xã hội số tại các cơ sở đào tạo trọng điểm.

	2.1
	Xây dựng cơ chế chính sách thu hút, hỗ trợ học phí và cấp học bổng cho các sinh viên được tuyển chọn vào học các lớp chất lượng cao.

	2.2
	Mua, chuyển giao chương trình đào tạo mới, tiên tiến về các ngành tương ứng từ nước ngoài để tổ chức giảng dạy tại Việt Nam.

	3
	Đào tạo ngắn hạn về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số, kinh tế số, xã hội số trong nước cho chuyên gia chuyển đổi số, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

	3.1
	Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và trình độ quản lý về chuyển đổi số.

	3.2
	Tổ chức khóa đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số, kinh tế số, xã hội số.

	3.3
	Tổ chức khóa đào tạo lấy chứng chỉ quốc tế về công nghệ thông tin, công nghệ số, kinh tế số, xã hội số.

	4
	Dự án Đầu tư xây dựng, nâng cấp các phòng thí nghiệm về công nghệ số, nền tảng số phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu và nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo, nghiên cứu về chuyển đổi số, công nghệ số, kinh tế số, xã hội số của một số cơ sở đào tạo trọng điểm

	4.1
	Xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy, bài giảng điện tử; mua, chuyển giao các chương trình, giáo trình đào tạo chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số tiên tiến của nước ngoài; phổ biến tài liệu học tập trên mạng.

	4.2
	Đầu tư nâng cấp trang thiết bị, phòng thí nghiệm về công nghệ số, nền tảng số phục vụ đào tạo và nghiên cứu về chuyển đổi số, công nghệ số.

	5
	Dự án mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Hệ thống đào tạo trực tuyến mở và Hệ thống đánh giá, sát hạch kỹ năng số quốc gia tại Bộ Thông tin và Truyền thông

	5.1
	Mua sắm phần mềm, máy móc, trang, thiết bị, cơ sở vật chất; thuê hạ tầng mạng, đường truyền và các dịch vụ liên quan. 

	5.2
	Thuê dịch vụ xây dựng, cập nhật, chuyển giao các quy trình, tài liệu, kịch bản, giáo trình, bài giảng, ngân hàng đề thi và các nội dung liên quan; Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật.

	5.3
	Thuê duy trì, vận hành, khai thác; thực hiện hoạt động nghiên cứu phát triển; triển khai đào tạo và sát hạch trực tuyến về kỹ năng số, công nghệ số, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan nhà nước.

	6
	Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

	
	- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội;
- Tổ chức các chương trình truyền hình, các chuyên đề trên truyền hình, báo in, báo điện tử về Đề án;

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số qua các hệ thống thông tin cơ sở;

- Xây dựng các ấn phẩm, tổ chức các hội thảo lớn và các hội thảo chuyên đề về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số;

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục và đào tạo;

- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về dịch vụ công cho nhân dân;

- Tổ chức các giải thưởng khuyến khích tài năng cho học sinh, sinh viên   về kỹ năng số, công nghệ số…;

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số qua các phương thức khác.

	7
	Tổ chức điều phối thực hiện Đề án.

	7.1
	Điều phối triển khai Đề án:

- Triển khai hoạt động điều hành, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai Đề án;
- Tham quan, khảo sát học tập kinh nghiệm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong và ngoài nước.

	7.2
	Hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết công tác triển khai Đề án.

	7.3
	Duy trì hoạt động thường xuyên của Cơ quan thường trực triển khai Đề án: Chi phụ cấp cán bộ kiêm nhiệm; chi văn phòng phẩm; mua tài liệu, số liệu, điều tra, khảo sát, đánh giá về chuyển đổi số; nghiên cứu chuyên đề, xây dựng các báo cáo phục vụ cho công tác hoạch định chính sách, tổ chức triển khai thực hiện đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số nói chung và việc triển khai thực hiện Đề án nói riêng; thuê, mua thiết bị văn phòng.

	7.4
	Tổ chức các hoạt động chung nhằm thúc đẩy, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thuộc Đề án.

	8
	Thực hiện các giải pháp triển khai Đề án.

	8.1
	Nghiên cứu, xây dựng văn bản về phát triển nhân lực chuyển đổi số, cơ chế, chính sách ưu tiên đối với giảng viên, sinh viên, những người làm việc trong lĩnh vực chuyển đổi số.

	8.2
	Nghiên cứu, xây dựng các cơ chế chính sách phát triển nhân lực chuyển đổi số.

	8.3
	Triển khai các hoạt động để thực hiện các giải pháp thuộc Đề án.


PHỤ LỤC II
BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG PHÂN BỔ ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN (đến 2025)
	STT
	Nội dung/ Nhiệm vụ
	Thời gian thực hiện
	Cơ quan chủ trì
	Kinh phí
( tỷ đ)

	1
	Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số
	2021 - 2025
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	20

	2
	Đào tạo đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên trình độ tiến sĩ về công nghệ số, kinh tế số và xã hội số
	2021 - 2025
	Các cơ sở đào tạo trọng điểm về chuyển đổi số
	Theo thực tế

	3
	Đào tạo kỹ sư, cử nhân; kỹ sư thực hành, cử nhân thực hành các ngành công nghệ số, kinh tế số, xã hội số chất lượng cao
	2021 - 2025
	Các cơ sở đào tạo trọng điểm về chuyển đổi số
	Theo thực tế

	4
	Mua, chuyển giao một số chương trình đào tạo các ngành mới, tiên tiến về công nghệ số, kinh tế số, xã hội số hệ kỹ sư/cử nhân cho các cơ sở đào tạo đại học
	2021 - 2025
	Bộ Giáo dục và đào tạo
	Theo thực tế

	5
	Mua, chuyển giao một số chương trình đào tạo các nghề mới, tiên tiến về công nghệ số, kinh tế số, xã hội số hệ cao đẳng nghề, kỹ sư/cử nhân thực hành trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	2021 - 2025
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	Theo thực tế

	6
	Đào tạo ngắn hạn về kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng số trong cơ quan nhà nước
	2021 - 2025
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	70

	7
	Tổ chức triển khai giáo dục kiến thức, kỹ năng số trong các cơ sở giáo dục các cấp
	2021 - 2025
	Bộ Giáo dục và đào tạo
	Theo thực tế

	8
	Đầu tư chuyển đổi số, nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo và nghiên cứu công nghệ số, kinh tế số, xã hội số của các cơ sở đào tạo đại học và đào tạo nghề trọng điểm
	2021 - 2025
	Các cơ sở đào tạo trọng điểm về chuyển đổi số
	Theo thực tế

	9
	Xây dựng và phát triển Mạng lưới chuyển đổi số quốc gia và cấp bộ, tỉnh
	2021 - 2025
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	30

	10
	Xây dựng Hệ thống Đào tạo trực tuyến mở và Hệ thống Đánh giá, sát hạch kỹ năng số quốc gia
	2021 - 2025
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	65

	11
	Tổ chức các hoạt động điều phối, quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án và tổng hợp, báo cáo
	2021 - 2025
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	15

	
	Tổng 
	
	
	195


PHỤ LỤC III
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ TRỌNG ĐIỂM VỀ CÔNG NGHỆ SỐ, KINH TẾ SỐ VÀ XÃ HỘI SỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày   /     /20


 của Thủ tướng Chính phủ)
	Stt
	Tên cơ sở đào tạo

	Các cơ sở đào tạo về Công nghệ số

	
	

	
	

	
	

	Các cơ sở đào tạo về Kinh tế số

	
	

	
	

	
	

	Các cơ sở đào tạo về Xã hội số

	
	

	
	

	
	


PHỤ LỤC IV

CHI TIẾT CĂN CỨ DỰ TRÙ KINH PHÍ TỔ CHỨC CÁC NHIỆM VỤ
Bảng 4.0: Chi tiết chi phí cho nhiệm vụ tuyên truyền
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	A
	Xây dựng Video tuyên truyền trực quan về chuyển đổi số, thời lượng 5 phút/Video
	Video
	 
	
	100.000.000
	TT Số: 03/2018/TT-BTTTT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ TTTT 

	 
	Chi phí định mức sản xuất 
	 
	 
	 
	         7.032.399 
	 

	I
	Chi phí nhân công (Chức danh - Cấp bậc)
	 
	 
	 
	         1.730.649 
	 

	1
	Biên tập viên hạng III 3/9
	Công
	3.14
	             203.182 
	            637.991
	- Áp dụng định mức phóng sự chính luận 5 phút theo TT 03/2018/TT-BTTTT
- HSL: áp dụng TTLT 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV và nghị định 204/2014/NĐ-CP

	2
	Biên tập viên hạng III 6/9
	Công
	0.36
	             270.232 
	              97.283 
	

	3
	Biên tập viên hạng III 8/9
	Công
	0.05
	             314.932 
	              15.747 
	

	4
	Kỹ thuật dựng phim hạng II 3/9
	Công
	0.16
	             203.182 
	              32.509 
	

	5
	Kỹ thuật dựng phim hạng II 6/9
	Công
	0.01
	             270.232 
	                2.702 
	

	6
	Phát thanh viên hạng III 3/10
	Công
	0.02
	             184.218 
	                3.684 
	

	7
	Phóng viên hạng III 3/9
	Công
	2.75
	             203.182 
	            558.750 
	

	8
	Quay phim viên hạng III 3/9
	Công
	1.88
	             203.182 
	            381.982 
	

	II
	Chi phí máy sử dụng
	 
	 
	 
	5.296.350
	 

	1
	Hệ thống dựng phi tuyến
	Giờ
	4.63
	             250.000 
	1.157.500
	 

	2
	Hệ thống phòng đọc
	Giờ
	0.19
	               65.000 
	12.350
	 

	3
	Máy in
	Giờ
	0.02
	               75.000 
	1.500
	 

	4
	Máy quay phim
	Giờ
	13
	             250.000 
	3.250.000
	 

	5
	Máy tính
	Giờ
	35
	               25.000 
	875.000
	 

	III
	Chi phí vật liệu sử dụng
	 
	 
	 
	5.400
	 

	1
	Giấy
	Ram
	0.03
	               80.000 
	2.400
	 

	2
	Mực in
	Hộp
	0.01
	             300.000 
	3.000
	 

	IV
	Chi phi khác ( Chi phí ăn, ở đi lại cho đoàn 5 người : Biên tập, quay phim, kỹ thuật VTR, kỹ thuật âm thanh ánh sáng)
	 
	 
	 
	93.550.000
	 

	1
	Tiền phụ cấp lưu trú
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Phụ cấp lưu trú cho đoàn đi khảo sát xây dựng kịch bản ( 3 người x 5 ngày x 200.000 đ/người/ngày
	ngày
	15
	200.000
	3.000.000
	 

	1.2
	Phụ cấp lưu trú cho đoàn đi sản xuất và quay phim (5 người x 9 ngày x 200.000 đ/người/ngày
	ngày
	45
	200.000
	9.000.000
	 

	2
	Tiền ở khách sạn
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Tiền ở cho đoàn đi khảo sát xây dựng kịch bản ( 3 người x 4 ngày x 450.000 đ/người/ngày
	Người/ngày
	12
	450.000
	5.400.000
	 

	2.2
	Tiền ở cho đoàn đi sản xuất và quay phim (5 người x 8 ngày x 450.000 đ/người/ngày)
	Người/ngày
	40
	450.000
	18.000.000
	 

	3
	Tiền đi lại cho đoàn làm phim 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Vé máy bay đi lại (dự kiến Miền Trung) cho đoàn khảo sát
	Khứ hồi/người
	3
	6.000.000
	18.000.000
	 

	3.2
	Vé máy bay đi lại (dự kiến Miền Trung) cho đoàn đi sản xuất và quay phim
	Khứ hồi/người
	5
	6.000.000
	30.000.000
	 

	3.3
	Chi phí đi lại cho đoàn đi khảo sát xây dựng kịch bản tại địa phương ( bao gồm chi phí xăng xe, cầu, phà, bến bãi và chi phí ăn, ở cho lái xe ..)
	Trọn gói/ngày
	5
	500.000
	2.500.000
	 

	3.4
	Chi phí đi lại cho đoàn đi sản xuất và quay phim ( bao gồm chi phí xăng xe, cầu, phà, bến bãi và chi phí ăn, ở cho lái xe ..)
	Trọn gói/ngày
	9
	850.000
	7.650.000
	 

	B
	Clip hoạt hình 3-5 phút bao gồm:
	Trọn gói/Clip
	 
	
	     188.000.000 
	Theo báo giá thực tế

	 
	Thuê họa sĩ thiết kế (họa sĩ thiết kế, họa sĩ dàn cảnh, họa sĩ diễn xuất)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuê người làm animation (chuyển động)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuê người dựng master
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Mix nhạc
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dựng phim
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lời bình
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thu thanh
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lồng tiếng
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tiếng động
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Viết nhạc
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Hòa âm
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kịch bản nội dung
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kịch bản hình ảnh mô tả
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Storyboard
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thiết kế Graphic
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đạo diễn hình
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đạo diễn lồng tiếng
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuê phòng dựng
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuê phòng thu
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Máy dựng cấu hình mạnh
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Máy vẽ đồ họa
	 
	 
	 
	 
	 

	C
	Xây dựng Poster
	 
	 
	 
	       17.000.000 
	Theo báo giá thực tế

	1
	Kinh phí in Poster:
- Khổ 70 x 100cm
- Chất liệu: Decan PP
- Chất liệu khung: Khung thép hộp mạ kẽm 20mm x 20mm, dày 1mm, hàn kiên cố.
- Chất liệu mặt biển: Aluminium dầy 1mm. Dán phủ Decan PP ngoài trời
- Nẹp 4 xung quanh viền biển bằng nẹp nhôm dạng chữ L.
- 4 vít hình chữ L (bằng thép đa hội (hoặc tương đương) mạ kẽm, đường kính 0.4cm) kèm theo biển.
	Cái
	           1 
	          1.500.000 
	         1.500.000 
	 

	2
	Thiết kế maket dạng Infograpphic
	mẫu
	           1 
	        15.500.000 
	       15.500.000 
	 

	D
	Bài viết tuyên truyền
	 
	 
	 
	         4.500.000 
	 

	 
	Nghiên cứu
	01 trang A4
	5
	             894.000 
	         4.470.000 
	 

	 
	Dự phòng
	 
	 
	 
	              30.000 
	 

	E
	Xây dựng sách
	 
	 
	 
	       90.000.000 
	 

	I
	Nghiên cứu xây dựng nội dung 
	 
	1
	        53.000.000 
	       53.000.000 
	 phụ lục chi tiết 

	1
	Dịch các tài liệu Anh - Việt nhằm tham khảo để xây dựng nội dung 
	Trang
	300
	            150.000 
	       45.000.000 
	TT 01/2010/TT-BTC

	2
	Nghiên cứu xây dựng các báo cáo đề xuất bổ sung một số nội dung theo các lĩnh vực
	Báo cáo (chuyên đề) 
	1
	          8.000.000 
	         8.000.000 
	 

	3
	Dự thảo 03 cẩm nang
	Dự thảo
	3
	 
	 
	 

	II
	Tổ chức hội thảo xin ý kiến nội dung Cẩm nang
	 
	1
	        10.650.000 
	       10.650.000 
	 

	1
	Hội thảo lấy kiến chuyên gia để hoàn thiện nội dung biên tập Cẩm nang 
	Buổi họp
	1
	   
	       10.650.000 
	 

	2
	Chủ trì
	Người
	1
	             300.000 
	            300.000 
	 

	3
	Đại biểu tham dự
	Người
	49
	             150.000 
	         7.350.000 
	 

	4
	Nước uống
	Người
	50
	               20.000 
	         1.000.000 
	 

	5
	Tài liệu
	Người
	50
	               40.000 
	         2.000.000 
	 

	III
	Tổ chức lễ công bố, quảng bá Cẩm nang (dự kiến 100 đại biểu)
	 
	 
	
	       26.350.000 
	 

	1
	Chi tiền nước uống và trang trí hội trường
	 
	 
	 
	14.900.000
	 

	1.1
	Chi nước uống phục vụ Lễ công bố
	Người
	100
	20.000
	2.000.000
	 

	1.2
	Chi trang trí baner back drop (4m*6m)
	M2
	50
	             198.000 
	9.900.000
	 

	1.3
	Hoa bục phát biểu và bàn đại đại biểu
	Trọn gói
	 
	3.000.000
	3.000.000
	 

	1.4
	Chân standing giới thiệu về HT: in màu bạt hiflex, chân chữ X
	Cái
	4
	1.100.000
	4.400.000
	 

	2
	Chi in ấn, VPP phục vụ 
	 
	 
	 
	7.000.000
	 

	2.1
	Chi photo, đóng quyển tài liệu
 (khoảng100 trang)
	Bộ 
	100
	45.000
	4.500.000
	 

	2.2
	 Chi văn phòng phẩm (My Clear bag + bút + sổ )
	Bộ 
	100
	25.000
	2.500.000
	 

	3
	Công tác tổ chức hội thảo
	 
	 
	 
	1.450.000
	 

	3.1
	Bài tham luận
	Bài viết
	2
	500.000
	1.000.000
	 

	3.2
	chủ trì hội thảo
	Người
	1
	300.000
	300.000
	 

	3.3
	thư ký hội thảo
	Người
	1
	150.000
	150.000
	 

	4
	Chi tuyên truyền và chi khác 
	 
	 
	 
	580.000
	 

	F
	Tổ chức hội nghị tập huấn, đào tạo CĐS
	 
	 
	 
	187.000.000
	Thời gian tổ chức: 2 ngày
100 đại biểu
04 giảng viên
04 LĐ, cán bộ quản lý giám sát của Cục.
Tại Tỉnh

	1
	Chi phí thuê hội trường, trang trí hội trường
	 
	 
	 
	75.080.000
	 

	 
	Thuê hội trường (sức chứa trên 100 người) (bao gồm máy chiếu, hệ thống âm thanh, màn chiếu,…)
	hội trường/
buổi
	4
	        12.000.000 
	       48.000.000 
	Theo giá thị trường

	 
	Hoa trang trí bục tượng bác Hồ
	Lẵng
	1
	     3.000.000 
	       3.000.000 
	

	 
	Hoa bát để bàn (bàn chủ tọa, Bục phát biểu)
	Bát
	4
	          1.000.000 
	         4.000.000 
	

	 
	Backdrop lớn treo trong hội trường (in 04 màu, bạt hiflex, treo khung sắt bao gồm công treo và phụ kiện treo)
	m2
	30
	             198.000 
	         5.940.000 
	

	 
	Chân Standy (dựng chân inox)
	Cái
	5
	          1.100.000 
	         5.500.000 
	

	 
	Chi giải khát giữa giờ
	người
	216
	               40.000 
	         8.640.000 
	TT 40/2017/TT-BTC

	2
	Chi phí báo cáo viên, học viên
	 
	 
	 
	       69.100.000 
	 

	2.1
	Chi phí báo cáo viên (04 báo cáo viên x 04 ngày, 03 đêm)
	 
	 
	 
	       48.600.000 
	 

	 
	Thù lao báo cáo viên (01 người x 01 buổi)
	người/
buổi
	4
	2.000.000
	         8.000.000 
	Thông tư 36/2018/TT-BTC 

	 
	Phụ cấp lưu trú (01 người x 04 ngày)
	người/
ngày
	16
	200.000
	         3.200.000 
	Khoán theo TT 40/2017/TT-BTC

	 
	Thuê phòng nghỉ (01 người x 03 đêm)
	người/
đêm
	12
	450.000
	         5.400.000 
	

	 
	Chi phí đi lại 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuê phương tiện HN - sân bay Nội Bài đi và về
	Lượt đi về
	4
	500.000
	2.000.000
	Khoán theo quy chế chi tiêu nội bộ

	 
	Máy bay Hà Nội- Tỉnh -Hà Nội
	Vé khứ hồi
	4
	7.500.000
	30.000.000
	Tham khảo giá vé tại website vietnamairlines

	 
	Chi phí đi lại từ sân bay vào thành phố
	Lượt đi về
	4
	450.000
	1.800.000
	Khoán theo quy chế chi tiêu nội bộ

	2.2
	Chi phí cho học viên
	 
	 
	 
	20.500.000
	 

	 
	Văn phòng phẩm
	Người
	100
	55.000
	5.500.000
	Theo giá thị trường

	 
	Tài liệu cho học viên
	Bộ
	100
	150.000
	15.000.000
	Khoán theo quy chế chi tiêu nội bộ

	3
	Chi phí đi công tác của lãnh đạo và cán bộ quản lý giám sát (04 người, 04 ngày 03 đêm) 
	 
	 
	 
	39.550.000
	 

	 
	Phụ cấp lưu trú 
	người/
ngày
	16
	200.000
	3.200.000
	Khoán theo TT 40/2017/TT-BTC

	 
	Thuê phòng nghỉ
	người/
đêm
	12
	450.000
	5.400.000
	

	 
	Chi phí đi lại: 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuê phương tiện đi và về ra sân bay Nội Bài 
	Lượt đi về
	1
	500.000
	500.000
	Khoán theo quy chế chi tiêu nội bộ

	 
	Máy bay Hà Nội - Kiên Giang - Hà Nội
	Vé khứ hồi
	4
	7.500.000
	30.000.000
	Tham khảo giá vé tại website vietnamairlines

	 
	Chi phí đi lại từ sân bay vào thành phố
	Lượt đi về
	1
	450.000
	450.000
	Khoán theo quy chế chi tiêu nội bộ

	 
	Chi phí khác (gửi giấy mời, liên hệ, …)
	 
	 
	 
	3.270.000
	Theo thực tế


Bảng 4.1: Dự trù chi phí cho khóa đào tạo 1.000 chuyên gia

Đơn vị tính: đồng

	STT 
	Nội dung
	 Đơn vị tính 
	 Số lượng 
	 Đơn giá (VNĐ) 
	 Thành tiền (VNĐ) 

	I 
	Chương trình (giáo trình) quốc tế
	
	
	
	

	1
	Chi phí chung cho 1 đợt tạo
	Đợt
	1
	1.568.000.000
	1.568.000.000

	2
	Chi chung cho 1 lớp học
	Lớp
	20
	173.060.000
	3.461.200.000

	3
	Chi tổ chức 1 lớp học
	Lớp
	20
	65.200.000
	1.304.000.000

	4
	Số lượng học viên/đợt
	Người
	500
	
	 

	
	Tổng chi phí
	
	
	
	6.333.200.000

	
	Chi phí cho từng học viên (VND/học viên)
	VND
	
	
	12.666.400

	II
	Chương trình (giáo trình) trong nước
	
	
	
	

	1
	Chi phí chung cho 1 đợt tạo
	Đợt
	1
	135.000.000
	135.000.000

	2
	Chi chung cho 1 lớp học
	Lớp
	20
	97.260.000
	1.945.200.000

	3
	Chi tổ chức 1 lớp học
	Lớp
	20
	43.100.000
	862.000.000

	4
	Số lượng học viên/đợt
	Người
	500
	
	 

	 
	Tổng chi phí
	 
	
	
	2.942.200.000

	 
	Chi phí cho từng học viên (VND/học viên)
	VND
	
	
	5.884.400


Bảng 4.2: Chi tiết các nội dung chi cho khóa đào tạo cho 1.000 chuyên gia chương trình giáo trình quốc tế

	Stt
	Nhiệm vụ
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	A
	Chi phí chung cho 03 đợt đào tạo
	 
	 
	 
	       1.568.000.000 
	Lớp 25 học viên
Thời gian 05 ngày
02 giảng viên, 01 trợ giảng, 01 cán bộ kỹ thuật, 02 cán bộ giám sát
Địa điểm: Tỉnh

	1
	Chi phí bản quyền & giáo trình đào tạo chính hãng
	Bộ
	125
	 12.500.000 
	       1.562.500.000 
	 Đơn giá theo phát sinh thực tế (Thông tư 166/2015/TT-BTC) (mua 5 giáo trình cho 25 học viên) 

	2
	Chi thông tin liên lạc
	Thư
	500
	11.000
	5.500.000
	 

	B
	Chi phí chung cho 01 lớp đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Chi phí chung cho 1 lớp đào tạo
	 
	 
	 
	          173.060.000 
	 

	1
	Chi phí thuê hội trường
	 
	 
	 
	135.910.000
	 

	1.1
	Thuê hội trường (sức chứa 30 người)
	Phòng/buổi
	10
	10.000.000
	100.000.000
	Giá thị trường

	1.2
	Thuê làm pano, khẩu hiệu, hoa, trang trí hội trường khai giảng, bế giảng
	 
	 
	 
	 
	Giá thị trường

	 
	Backdrop lớn treo trong hội trường (in 04 màu, bạt hiflex, treo khung sắt bao gồm công treo và phụ kiện treo)
	m2
	20
	      198.000 
	              3.960.000 
	 

	 
	Chân Standy (dựng chân inox)
	Cái
	2
	 1.100.000 
	 2.200.000 
	 

	 
	Hoa bát để bàn (Bục giảng)
	Bát
	2
	      500.000 
	              1.000.000 
	 

	1.3
	Thuê máy chiếu, hệ thống âm thanh, màn chiếu,..
	Máy/buổi
	10
	1.000.000
	            10.000.000 
	Giá thị trường

	1.4
	Thuê máy tính cho học viên (bao gồm cả thiết bị, đường truyền internet)
	Máy/buổi
	250
	75.000
	            18.750.000 
	Giá thị trường

	2
	Chi cho học viên
	 
	 
	 
	            10.650.000 
	 

	2.1
	Văn phòng phẩm (giấy, bút, clearbag, thẻ học viên…)
	Học viên
	25
	        56.000 
	              1.400.000 
	 Giá thị trường 

	2.2
	Tài liệu cho học viên  
(In, photo 150 trang * 500đ/trang + đóng quyển)
	Bộ 
	25
	      100.000 
	              2.500.000 
	

	2.3
	Giấy chứng nhận
	Học viên
	25
	        30.000 
	                 750.000 
	

	2.4
	Chi giải khát giữa giờ (học viên, giảng viên, trợ giảng, kỹ thuật, quản lý giám sát)
	Người/buổi
	300
	20.000
	              6.000.000 
	TT 40/2017/TT-BTC

	3
	Chi phí quản lý giám sát chung
	 
	 
	 
	            26.500.000 
	 

	3.1
	Phụ cấp lưu trú (02 người x 07 ngày)
	Người
	14
	200.000
	2.800.000
	TT 40/2017/TT-BTC

	3.2
	Thuê phòng nghỉ tại Tỉnh
(02 người x 06 đêm)
	Người
	12
	450.000
	5.400.000
	TT 40/2017/TT-BTC

	3.3
	Chi phí đi lại 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuê phương tiện HN - sân bay Nội Bài đi và về
	Lượt đi về
	1
	500.000
	500.000
	Khoán theo QCCTNB

	 
	Máy bay Hà Nội- Tỉnh
	Vé khứ hồi
	2
	7.500.000
	15.000.000
	Tham khảo giá vé tại website Vietnamairlines

	 
	Chi phí đi lại từ sân bay vào thành phố và ngược lại ( 02 cán bộ quản lý, kỹ thuật, trợ giảng)
	Km
	200
	14.000
	2.800.000
	Theo thực tế

	II
	Chi phí tổ chức lớp học
	 
	 
	 
	65.200.000
	

	1
	Thuê giảng viên (1 người)
	 
	 
	 
	            32.700.000 
	 

	1.1
	Thù lao giảng viên (01 người x 10 buổi)
	Người/buổi
	10
	   2.000.000 
	            20.000.000 
	 TT số 36/2018/TT-BTC 

	1.2
	Phụ cấp lưu trú (01 người x 07 ngày)
	Người
	7
	200.000
	              1.400.000 
	TT 40/2017/TT-BTC

	1.3
	Thuê phòng nghỉ tại tỉnh/thành phố
(01 người x 06 đêm)
	Người
	6
	450.000
	              2.700.000 
	TT 40/2017/TT-BTC

	1.4
	Chi phí đi lại 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuê phương tiện HN - sân bay Nội Bài đi và về
	Lượt đi về
	1
	500.000
	500.000
	Khoán theo QCCTNB

	 
	Máy bay Hà Nội- Tỉnh
	Vé khứ hồi
	1
	7.500.000
	7.500.000
	Tham khảo giá vé tại website Vietnamairlines

	 
	Chi phí đi lại từ sân bay vào thành phố và ngược lại
	Vé
	2
	300.000
	600.000
	Khoán theo QCCTNB

	2
	Thuê trợ giảng (01 người)
	 
	 
	 
	21.600.000
	 

	2.1
	Trợ giảng (01 người x 10 buổi)
	Người/buổi
	10
	   1.000.000 
	            10.000.000 
	 TT số 36/2018/TT-BTC

	2.2
	Phụ cấp lưu trú (01 người x 07 ngày)
	Người
	7
	200.000
	              1.400.000 
	TT 40/2017/TT-BTC

	2.3
	Thuê phòng nghỉ tại tỉnh/thành phố
(01 người x 06 đêm)
	Người
	6
	450.000
	              2.700.000 
	TT 40/2017/TT-BTC

	2.4
	Máy bay Hà Nội- Tỉnh
	Vé khứ hồi
	1
	7.500.000
	7.500.000
	Tham khảo giá vé tại website Vietnamairlines (chi phí đi từ sân bay vào thành phố và ngược lại theo đoàn)

	3
	Thuê cán bộ kỹ thuật (01 người)
	 
	 
	 
	10.900.000
	 

	3.1
	Thù lao kỹ thuật viên (1 người x 5 ngày)
	Ngày/người
	5
	      200.000 
	                 600.000 
	TTLT 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT

	3.2
	Phụ cấp lưu trú (01 người x 07 ngày)
	Người
	7
	200.000
	1.000.000
	TT 40/2017/TT-BTC

	3.3
	Thuê phòng nghỉ tại Tỉnh
(01 người x 06 đêm)
	Người
	6
	450.000
	1.800.000
	TT 40/2017/TT-BTC

	3.4
	Máy bay Hà Nội- Tỉnh
	Vé khứ hồi
	1
	7.500.000
	7.500.000
	Tham khảo giá vé tại website Vietnamairlines (chi phí đi từ sân bay vào thành phố và ngược lại theo đoàn)


Bảng 4.3: Dự trù chi phí cho khóa đào tạo ngắn hạn cho 03 đối tượng (Lãnh đạo, cán bộ chuyên trách công nghệ, cán bộ công chức viên chức)
	STT 
	Nội dung
	 Đơn vị tính 
	 Số lượng 
	 Đơn giá (VNĐ) 
	 Thành tiền (VNĐ) 

	I 
	Chương trình (giáo trình) quốc tế
	
	
	
	

	1
	Chi phí chung cho 1 đợt tạo
	Đợt
	1
	1.272.000.000
	1.272.000.000

	2
	Chi chung cho 1 lớp học
	Lớp
	80
	118.460.000
	9.476.800.000

	3
	Chi tổ chức 1 lớp học
	Lớp
	80
	61.600.000
	4.928.000.000

	4
	Số lượng học viên/đợt
	Người
	2.000
	
	 

	
	Tổng chi phí
	 
	 
	
	15.676.800.000

	
	Chi phí cho từng học viên (VND/học viên)
	VND
	
	
	7.838.400

	II
	Chương trình (giáo trình) trong nước
	
	
	
	

	1
	Chi phí chung cho 1 đợt tạo
	Đợt
	1
	135.000.000
	135.000.000

	2
	Chi chung cho 1 lớp học
	Lớp
	320
	97.260.000
	31.123.200.000

	3
	Chi tổ chức 1 lớp học
	Lớp
	320
	43.100.000
	13.792.000.000

	4
	Số lượng học viên/đợt
	Người
	8.000
	
	 

	 
	Tổng chi phí
	 
	
	
	45.050.200.000

	 
	Chi phí cho từng học viên (VND/học viên)
	VND
	
	
	5.631.275


Bảng 4.4: Chi tiết các nội dung chi cho khóa đào tạo cho Dự trù chi phí cho khóa đào tạo ngắn hạn cho 04 đối tượng (Lãnh đạo, cán bộ chuyên trách công nghệ, cán bộ công chức viên chức, 1000 chuyên gia)

	Stt
	Nhiệm vụ
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	I
	Chi phí chung cho 03 đợt đào tạo
	 
	 
	 
	       135.000.000 
	Lớp 25 học viên
Thời gian 03 ngày
02 giảng viên, 01 trợ giảng, 01 cán bộ kỹ thuật, 02 cán bộ giám sát
Địa điểm: Tỉnh

	1
	Xây dựng biên soạn tài liệu đào tạo
	Trang
	750
	70.000
	52.500.000
	 (05 giáo trình x 150 trang) 

	2
	Chi thông tin liên lạc
	 
	7500
	11.000
	82.500.000
	 

	II
	Chi phí chung cho lớp đào tạo
	 
	 
	 
	         97.260.000 
	 

	1
	Chi phí thuê hội trường
	 
	 
	 
	67.610.000
	 

	1.1
	Thuê hội trường (sức chứa 30 người)
	Phòng/buổi
	6
	7.200.000
	43.200.000
	Giá thị trường

	1.2
	Thuê làm pano, khẩu hiệu, hoa, trang trí hội trường khai giảng, bế giảng 
	Giá thị trường

	 
	Backdrop lớn treo trong hội trường 
	m2
	20
	           198.000 
	           3.960.000 
	(in 04 màu, bạt hiflex, treo khung sắt bao gồm công treo và phụ kiện treo) 

	 
	Chân Standy (dựng chân inox)
	Cái
	2
	        1.100.000 
	           2.200.000 
	 

	 
	Hoa bát để bàn (Bục giảng)
	Bát
	2
	           500.000 
	           1.000.000 
	 

	1.3
	Thuê máy chiếu, hệ thống âm thanh, màn chiếu,..
	Máy/buổi
	6
	1.000.000
	           6.000.000 
	Giá thị trường

	1.4
	Thuê máy tính cho học viên (bao gồm cả thiết bị, đường truyền internet)
	Máy/buổi
	150
	75.000
	         11.250.000 
	Giá thị trường

	2
	Chi cho học viên
	 
	 
	 
	           5.750.000 
	 

	2.1
	Văn phòng phẩm (giấy, bút, clearbag, thẻ học viên…)
	Học viên
	25
	             56.000 
	           1.400.000 
	 Giá thị trường 

	2.2
	Giấy chứng nhận
	Học viên
	25
	             30.000 
	              750.000 
	

	2.3
	Chi giải khát giữa giờ (học viên, giảng viên, trợ giảng, kỹ thuật, quản lý giám sát)
	Người/buổi
	180
	20.000
	           3.600.000 
	TT 40/2017/TT-BTC

	3
	Chi phí quản lý giám sát chung
	 
	 
	 
	         23.900.000 
	 

	3.1
	Phụ cấp lưu trú (02 người x 05 ngày)
	Người
	10
	200.000
	2.000.000
	TT 40/2017/TT-BTC

	3.2
	Thuê phòng nghỉ tại Tỉnh
(02 người x 04 đêm)
	Người
	8
	450.000
	3.600.000
	TT 40/2017/TT-BTC

	3.3
	Chi phí đi lại 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuê phương tiện HN - sân bay Nội Bài đi và về
	Lượt đi về
	1
	500.000
	500.000
	Khoán theo QCCTNB

	 
	Máy bay Hà Nội- Tỉnh
	Vé khứ hồi
	2
	7.500.000
	15.000.000
	Tham khảo giá vé tại website Vietnamairlines

	 
	Chi phí đi lại từ sân bay vào thành phố và ngược lại ( 02 cán bộ quản lý, kỹ thuật, trợ giảng)
	Km
	200
	14.000
	2.800.000
	Theo thực tế

	III 
	Chi phí tổ chức lớp học
	 
	 
	 
	43.100.000
	

	1
	Thuê giảng viên (1 người)
	 
	 
	 
	         23.200.000 
	 

	1.1
	Thù lao giảng viên (01 người x 6 buổi)
	Người/
buổi
	6
	        2.000.000 
	         12.000.000 
	 TT số 36/2018/TT-BTC 

	1.2
	Phụ cấp lưu trú (01 người x 05 ngày)
	Người
	5
	200.000
	           1.000.000 
	TT 40/2017/TT-BTC

	1.3
	Thuê phòng nghỉ tại tỉnh/thành phố
(01 người x 04 đêm)
	Người
	4
	450.000
	           1.800.000 
	TT 40/2017/TT-BTC

	1.4
	Chi phí đi lại 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuê phương tiện HN - sân bay Nội Bài đi và về
	Lượt đi về
	1
	500.000
	500.000
	Khoán theo QCCTNB

	 
	Máy bay Hà Nội- Tỉnh
	Vé khứ hồi
	1
	7.500.000
	7.500.000
	Tham khảo giá vé tại website Vietnamairlines

	 
	Chi phí đi lại từ sân bay vào thành phố và ngược lại
	Vé
	2
	200.000
	400.000
	Khoán theo QCCTNB

	2
	Thuê trợ giảng (01 người)
	 
	 
	 
	9.000.000
	 

	2.1
	Trợ giảng (01 người x 6 buổi)
	Người/
buổi
	6
	        1.000.000 
	           6.000.000 
	 

	2.2
	Phụ cấp lưu trú (01 người x 05 ngày)
	Người
	5
	200.000
	           1.000.000 
	TT 40/2017/TT-BTC

	2.3
	Thuê phòng nghỉ tại tỉnh/thành phố
(01 người x 04 đêm)
	Người
	4
	450.000
	           1.800.000 
	TT 40/2017/TT-BTC

	2.4
	Máy bay Hà Nội- Tỉnh
	Vé khứ hồi
	1
	200.000
	200.000
	Tham khảo giá vé tại website Vietnamairlines (chi phí đi từ sân bay vào thành phố và ngược lại theo đoàn)

	3
	Thuê cán bộ kỹ thuật (01 người)
	 
	 
	 
	10.900.000
	 

	3.1
	Thù lao kỹ thuật viên (1 người x 3 ngày)
	Ngày/
người
	3
	           200.000 
	              600.000 
	TTLT 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT

	3.2
	Phụ cấp lưu trú (01 người x 05 ngày)
	Người
	5
	200.000
	1.000.000
	TT 40/2017/TT-BTC

	3.3
	Thuê phòng nghỉ tại Tỉnh
(01 người x 04 đêm)
	Người
	4
	450.000
	1.800.000
	TT 40/2017/TT-BTC

	3.4
	Máy bay Hà Nội- Tỉnh
	Vé khứ hồi
	1
	7.500.000
	7.500.000
	Tham khảo giá vé tại website Vietnamairlines (chi phí đi từ sân bay vào thành phố và ngược lại theo đoàn)


Bảng 4.5: Dự trù kinh phí Xây dựng và phát triển Mạng lưới chuyển đổi số quốc gia và cấp bộ, tỉnh

Đơn vị tính: đồng

	STT 
	Nội dung
	 Đơn vị tính 
	 Số lượng 
	 Đơn giá (VNĐ) 
	 Thành tiền (VNĐ) 

	I 
	Các khóa đào tạo, tập huấn
	
	
	
	

	1
	Chi phí chung cho 1 đợt tạo
	Đợt
	
	100.625.000
	100.625.000

	2
	Chi chung cho 1 lớp học
	Lớp
	175
	97.110.000
	16.994.250.000

	3
	Chi tổ chức 1 lớp học
	Lớp
	175
	43.100.000
	7.542.500.000

	4
	Số lượng học viên/đợt
	Người
	4375
	 
	 

	
	Tổng chi phí
	
	
	
	24.637.375.000

	
	Chi phí cho từng học viên (VND/học viên)
	VND
	
	 
	5.631.400

	II
	Xây dựng bài giảng điện tử
	
	
	
	

	1
	Chi phí chung cho 1 đợt tạo
	
	110
	49.000.000
	5.390.000.000

	2
	Số lượng học viên/đợt
	Người
	4375
	 
	

	
	Tổng chi phí
	
	
	 
	5.390.000.000

	
	Chi phí cho từng học viên (VND/học viên)
	VND
	
	 
	1.232.000


  Bảng 4.6: Chi tiết các nội dung chi cho xây dựng và phát triển Mạng lưới chuyển đổi số quốc gia và cấp bộ, tỉnh

	Stt
	Nhiệm vụ
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	I
	Chi phí chung cho 03 đợt đào tạo
	 
	 
	 
	    100.625.000 
	Lớp 30 học viên
Thời gian 03 ngày
02 giảng viên, 01 trợ giảng, 01 cán bộ kỹ thuật, 02 cán bộ giám sát
Địa điểm: Tỉnh

	1
	Xây dựng biên soạn tài liệu đào tạo
	Trang
	750
	70.000
	52.500.000
	 (04 giáo trình x 150 trang) 

	2
	Chi thông tin liên lạc
	 
	4375
	11.000
	48.125.000
	 

	II
	Chi phí chung cho lớp đào tạo
	 
	 
	 
	      97.110.000 
	 

	1
	Chi phí thuê hội trường
	 
	 
	 
	67.610.000
	 

	1
	Thuê hội trường (sức chứa 25 người)
	Phòng/buổi
	6
	7.200.000
	43.200.000
	Giá thị trường

	1
	Thuê làm pano, khẩu hiệu, hoa, trang trí hội trường khai giảng, bế giảng
	 
	 
	 
	 
	Giá thị trường

	 
	Backdrop lớn treo trong hội trường (in 04 màu, bạt hiflex, treo khung sắt bao gồm công treo và phụ kiện treo)
	m2
	20
	       198.000 
	        3.960.000 
	 

	 
	Chân Standy (dựng chân inox)
	Cái
	2
	    1.100.000 
	        2.200.000 
	 

	 
	Hoa bát để bàn (Bục giảng)
	Bát
	2
	       500.000 
	        1.000.000 
	 

	1
	Thuê máy chiếu, hệ thống âm thanh, màn chiếu,..
	Máy/buổi
	6
	1.000.000
	        6.000.000 
	Giá thị trường

	1.4
	Thuê máy tính cho học viên (bao gồm cả thiết bị, đường truyền internet)
	Máy/buổi
	150
	75.000
	      11.250.000 
	Giá thị trường

	2
	Chi cho học viên
	 
	 
	 
	        5.600.000 
	 

	2
	Văn phòng phẩm (giấy, bút, clearbag, thẻ học viên…)
	Học viên
	25
	         50.000 
	        1.250.000 
	 Giá thị trường 

	2
	Giấy chứng nhận
	Học viên
	25
	         30.000 
	           750.000 
	

	2
	Chi giải khát giữa giờ (học viên, giảng viên, trợ giảng, kỹ thuật, quản lý giám sát)
	Người/buổi
	180
	20.000
	        3.600.000 
	TT 40/2017/TT-BTC

	3
	Chi phí quản lý giám sát chung
	 
	 
	 
	      23.900.000 
	 

	3
	Phụ cấp lưu trú (02 người x 05 ngày)
	Người
	10
	200.000
	2.000.000
	TT 40/2017/TT-BTC

	3
	Thuê phòng nghỉ tại Tỉnh
(02 người x 04 đêm)
	Người
	8
	450.000
	3.600.000
	TT 40/2017/TT-BTC

	3
	Chi phí đi lại 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuê phương tiện HN - sân bay Nội Bài đi và về
	Lượt đi về
	1
	500.000
	500.000
	Khoán theo QCCTNB

	 
	Máy bay Hà Nội- Tỉnh
	Vé khứ hồi
	2
	7.500.000
	15.000.000
	Tham khảo giá vé tại website Vietnamairlines

	 
	Chi phí đi lại từ sân bay vào thành phố và ngược lại ( 02 cán bộ quản lý, kỹ thuật, trợ giảng)
	Km
	200
	14.000
	2.800.000
	Theo thực tế

	III 
	Chi phí tổ chức lớp học
	 
	 
	 
	43.100.000
	 

	1
	Thuê giảng viên (1 người)
	 
	 
	 
	      23.200.000 
	 

	1
	Thù lao giảng viên (01 người x 6 buổi)
	Người/buổi
	6
	    2.000.000 
	      12.000.000 
	 TT số 36/2018/TT-BTC 

	1
	Phụ cấp lưu trú (01 người x 05 ngày)
	Người
	5
	200.000
	        1.000.000 
	TT 40/2017/TT-BTC

	1
	Thuê phòng nghỉ tại tỉnh/thành phố
(01 người x 04 đêm)
	Người
	4
	450.000
	        1.800.000 
	TT 40/2017/TT-BTC

	1
	Chi phí đi lại 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Thuê phương tiện HN - sân bay Nội Bài đi và về
	Lượt đi về
	1
	500.000
	500.000
	Khoán theo QCCTNB

	 
	Máy bay Hà Nội- Tỉnh
	Vé khứ hồi
	1
	7.500.000
	7.500.000
	Tham khảo giá vé tại website Vietnamairlines

	 
	Chi phí đi lại từ sân bay vào thành phố và ngược lại
	Vé
	2
	200.000
	400.000
	Khoán theo QCCTNB

	2
	Thuê trợ giảng (01 người)
	 
	 
	 
	9.000.000
	 

	2
	Trợ giảng (01 người x 6 buổi)
	Người/buổi
	6
	    1.000.000 
	        6.000.000 
	 

	2
	Phụ cấp lưu trú (01 người x 05 ngày)
	Người
	5
	200.000
	        1.000.000 
	TT 40/2017/TT-BTC

	2
	Thuê phòng nghỉ tại tỉnh/thành phố
(01 người x 04 đêm)
	Người
	4
	450.000
	        1.800.000 
	TT 40/2017/TT-BTC

	2
	Máy bay Hà Nội- Tỉnh
	Vé khứ hồi
	1
	200.000
	200.000
	Tham khảo giá vé tại website Vietnamairlines (chi phí đi từ sân bay vào thành phố và ngược lại theo đoàn)

	3
	Thuê cán bộ kỹ thuật (01 người)
	 
	 
	 
	10.900.000
	 

	3
	Thù lao kỹ thuật viên (1 người x 3 ngày)
	Ngày/người
	3
	       200.000 
	           600.000 
	TTLT 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT

	3
	Phụ cấp lưu trú (01 người x 05 ngày)
	Người
	5
	200.000
	1.000.000
	TT 40/2017/TT-BTC

	3
	Thuê phòng nghỉ tại Tỉnh
(01 người x 04 đêm)
	Người
	4
	450.000
	1.800.000
	TT 40/2017/TT-BTC

	3
	Máy bay Hà Nội- Tỉnh
	Vé khứ hồi
	1
	7.500.000
	7.500.000
	Tham khảo giá vé tại website Vietnamairlines (chi phí đi từ sân bay vào thành phố và ngược lại theo đoàn)

	IV
	Chi phí xây dựng bài giảng điện tử
	 
	
	
	
	 TT 103/2017/TT-BTC 

	 
	Chi phí xây dựng 01 bài giảng điện tử thời lượng 45 phút
	 
	 
	 
	         49.000.000 
	 

	1
	Lựa chọn nội dung, xác định mục tiêu, thông số kỹ thuật để số hóa, mô phỏng bài giảng
	Nội dung
	1
	        500.000 
	               500.000 
	Điều 5.1, Mục 1, Chương III Thông tư 103/2017/TT-BTC

	22
	Xây dựng đề cương, nội dung, kịch bản bài giảng điện tử phù hợp với số hóa, mô phỏng và thực hiện bài giảng
	Đề cương bài giảng
	1
	   10.000.000 
	           10.000.000 
	Điều 5.2, Mục 1, Chương III Thông tư 103/2017/TT-BTC

	33
	Thẩm định, nghiệm thu bài giảng số hóa, mô phỏng và sản phẩm hoàn thiện (tối thiểu 02 ý kiến)
	Ý kiến
	2
	        500.000 
	             1.000.000 
	Điều 5.3, Mục 1, Chương III Thông tư 103/2017/TT-BTC

	4
	Xây dựng video bài giảng (thời lượng 45 phút)
	Phút
	45
	 
	           37.500.000 
	Điều 5.4, Mục 1, Chương III Thông tư 103/2017/TT-BTC 
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